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Phần 1 

MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Thế giới đang trên đà phát triển về kinh tế xã hội, cùng với đó là sự suy thoái ngày càng nhanh về chất lượng môi trường sống và sản xuất. Môi trường không khí bị ô nhiễm bởi khí thải của các nhà máy hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải,… Môi trường suy thoái làm giảm năng suất cây trồng. Môi trường nước bị ô nhiễm bởi nước thải của các nhà máy chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn đã xả ra môi trường. Điều này không chỉ gây ô nhiễm nước mặt mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm.

Cùng với xu thế chung đó, chất lượng môi trường thành phần trong đó có môi trường nước ở Việt Nam cũng đang bị đe doạ nghiêm trọng. Xu thế hội nhập thế giới, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp sẽ làm tăng nguy cơ suy thoái môi trường nếu Nhà nước không có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trước đây Việt Nam là nước giàu tài nguyên nước, với lượng mưa trung bình 1500 - 2000 mm/năm; hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Ngày 23/3/2012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 341/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh gồm 3.045 sông, suối thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhưng năm 2010 Việt Nam đã bị loại khỏi danh sách các nước giàu tài nguyên nước, và chỉ được xếp vào nhóm quốc gia “tương đối dồi dào”. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân Việt Nam coi nước là nguồn tài nguyên vô hạn, nên không có kế hoạch sử dụng hợp lý gây lãng phí và suy thoái nguồn nước nhanh chóng. Đồng thời, hàng loạt các nhà máy KCN mọc lên trong quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước; nhu cầu sử dụng nước sản xuất và sinh hoạt tăng nhưng tuần hoàn sử dụng nước ít, lượng nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn môi trường đã xả vào nguồn nước. Điều này không chỉ làm thay đổi tính chất nước mặt theo hướng xấu đi mà còn làm giảm chất lượng nước ngầm.

Trong số các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nước có ngành sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát. Đây là ngành có nhu cầu sử dụng nước lớn, bình quân để ra được một lít bia thành phẩm cần 5 - 9 lít nước. Trong số nước sử dụng chỉ có 1 lít thành phẩm; một phần nhỏ thất thoát do bay hơi, tuần hoàn tái sử dụng còn lại là thải ra môi trường. Trong khi nhu cầu sử dụng Bia - Rượu - Nước giải khát ngày càng tăng, nguy cơ ô nhiễm môi trường nước cũng tăng theo.

Ở Việt Nam, nhu cầu sử dụng bia của người dân tăng nhanh trong những năm gần đây, hai hãng bia lớn là Bia Hà Nội (HABECO) và Bia Sài Gòn (SABECO) đã xây dựng thêm các nhà máy sản xuất bia để đáp ứng được nhu cầu của thị trường tiêu dùng. Nhà máy Bia Sài Gòn - Phủ Lý thuộc Tổng công ty SABECO đã được xây dựng và đi vào hoạt động ngày 01/08/2010. Việc hoạt động sản xuất của nhà máy chắc chắn sẽ sinh chất thải, đáng quan tâm hơn cả là nước thải sản xuất, nếu không được xử lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống dân cư xung quanh.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, được sự đồng ý của trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sản xuất của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý”.
1.2. Mục tiêu và yêu cầu

1.2.1. Mục tiêu

Đánh giá hiện trạng, chất lượng nước thải tại CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý và đề xuất các biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của Công ty.

1.2.2. Yêu cầu

- Thông tin và số liệu thu thập được phải chính xác, trung thực, khách quan.

- Các mẫu nghiên cứu và phân tích phải đảm bảo tính khoa học và đại diện cho khu vực nghiên cứu.

- Đánh giá đúng hiện trạng môi trường nước thải của CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý.

- Các kết quả phân tích thông số môi trường phải được so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam.

- Những ý kiến và giải pháp đưa ra phải có tính khả thi, thực tế với điều kiện địa phương.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

- Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học: Đây là cơ hội giúp bản thân tôi vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, học hỏi thêm kiến thức về kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, nắm vững các bước lấy mẫu và xử lý sơ bộ mẫu nước, tiếp thu và học hỏi những kiến thức thực tế.

- Ý nghĩa thực tiễn:

+ Phản ánh thực trạng về chất lượng nước thải của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý.

+ Cảnh báo nguy cơ tiềm tàng về ô nhiễm môi trường do nước thải sản xuất bia gây ra.

+ Làm cơ sở cho công tác quy hoạch, kế hoạch, biện pháp xử lý nước thải của công ty nhằm giảm thiểu tác động đến ô nhiễm môi trường.

Phần 2 
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Cơ sở khoa học về môi trường 

2.1.1. Khái niệm môi trường

Theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật” (Luật BVMT, 2005) [9].

Theo UNESCO, môi trường là: “Toàn bộ các hệ thống tự nhiên và hệ thống do con người tạo ra xung quanh mình, trong đó con người sinh sống bằng lao động của mình đã khai thác các tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tạo nhằm thoả mãn nhu cầu của con người”.

Môi trường là tập hợp tất cả các thành phần của thế giới vật chất bao quanh có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát triển của mỗi sinh vật. Bất cứ một vật thể, một sự kiện nào cũng tồn tại và diễn biến trong một môi trường (Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ, 1995) [2].

Tài nguyên nước: Là một dạng tài nguyên thiên nhiên vừa vô hạn vừa hữu hạn và chính bản thân nước có thể đáp ứng nhu cầu của cuộc sống như ăn uống, sinh hoạt, hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng, du lịch,… (Dư Ngọc Thành, 2007) [10].

2.1.2. Khái niệm về ô nhiễm

Ô nhiễm môi trường: Là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường. Chất gây ô nhiễm môi trường là những nhân tố làm cho môi trường trở thành độc hại. Thông thường tiêu chuẩn môi trường là những chuẩn mực, giới hạn cho phép được quy định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường (Lưu Đức Hải, 2001) [3].

Ô nhiễm môi trường: Là sự tích luỹ trong môi trường các yếu tố vật lý, hoá học, sinh học vượt quá tiêu chuẩn chất lượng môi trường khiến cho môi trường trở nên độc hại đối với con người và sinh vật (Phan Thị Huyền, 2008) [5].
Ô nhiễm nước: Là sự thay đổi thành phần, tính chất của nước và ảnh hưởng đến hoạt động sống của con người, vi sinh vật. Khi sự thay đổi thành phần và tính chất của nước, ảnh hưởng đến hoạt động sống của con người, vi sinh vật. Sự thay đổi này vượt ngưỡng cho phép thì sự ô nhiễm nước đã ở mức nguy hiểm và gây ra một số bệnh cho người (Lưu Đức Hải, 2001) [3].

Theo hiến chương Châu Âu: Ô nhiễm môi trường nước là sự biến đổi chủ yếu do con người gây ra đối với chất lượng nước làm ô nhiễm nước và gây hại cho việc sử dụng, cho nông nghiệp, cho công nghiệp, nuôi thủy sản, nghỉ ngơi, choi trí, cho động vật nuôi cũng như các loài hoang dại (Paper JAAPU) [19].
Ô nhiễm nước có nhiều dạng dựa vào nguồn gốc (ô nhiễm do công nghiệp, do nông nghiệp, do sinh hoạt, …); dựa vào tính chất (ô nhiễm sinh học, hoá học, lý học).

2.2. Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Luật Tài nguyên Nước được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/05/1998.

- Nghị định số 149/2004/NĐ - CP ngày 27/07/2004 của Chính Phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước.

- Nghị định số 80/2006/NĐ CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Nghị định 21/2008/NĐ - CP ban hành ngày 28/02/2008 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ - CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Thông tư số 02/2005/TT - BTNMT ngày 24/06/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định số 149/2004/NĐ - CP ngày 27/07/2004 của Chính Phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước.

- Tiêu chuẩn Việt Nam về giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp (TCVN 5945 - 2005).

- Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước - lấy mẫu - hướng dẫn lấy mẫu nước thải (TCVN 5999 - 1995).

- Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước - lấy mẫu - hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu (TCVN 6663 -: 2008).

- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2008/BTNMT).

- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT).

2.3. Lịch sử phát triển ngành bia

Bia là loại nước giải khát có truyền thống lâu đời, có giá trị dinh dưỡng cao và có độ cồn thấp, mùi vị thơm, ngon và bổ dưỡng. Uống bia với một lượng thích hợp không những có lợi cho sức khoẻ, ăn cơm ngon, dễ tiêu hoá mà còn giảm được sự mệt mỏi sau ngày làm việc mệt nhọc. Khi đời sống kinh tế phát triển nhu cầu tiêu thụ bia của con người ngày càng tăng, thậm chí trở thành loại nước giải khát không thể thiếu hàng ngày đối với mỗi người dân phương Tây.

So với những loại nước giải khát khác, bia có chứa một lượng cồn thấp (3 - 8%), và nhờ có CO2 giữ được trong bia nên có nhiều bọt khi rót, bọt là đặc tính ưu việt của bia.

Về mặt dinh dưỡng, một lít bia có chất lượng trung bình tương đương với 25g thịt bò hoặc 150g bành mỳ loại một, hoặc tương đương với nhiệt lượng là 500kcalo. Vì vậy bia được mệnh danh là bánh mỳ nước.

Ngoài ra trong bia còn có vitamin B1, B2, nhiều vitamin PP và axit amin rất cần thiết cho cơ thể. Theo Hopkins, trong 100ml bia 10% chất khô có: 2.5 - 5 mg vitamin B1, 35 - 36 mg vitamin B2 và PP. Chính vì vậy từ lâu bia đã trở thành thứ đồ uống quen thuộc được rất nhiều người ưa thích.

Đối với ngân sách quốc dân, ngành bia đã đóng góp một tỷ trọng không nhỏ. Một bài toán kinh tế kỹ thuật đã và đang đặt ra cho ngành bia Việt Nam: Làm thế nào giảm được giá thành đầu tư mà vẫn đảm bảo chất lượng bia, công nghệ đạt trình độ các nước tiên tiến. Mô hình tối ưu hoá là: ta tự chế tạo trong nước các thiết bị không sinh công (tank lên men, bình chịu áp lực,…) theo công nghệ tiên tiến trên thế giới. Thực tế trong sản xuất đã khẳng định xu thế đó là đúng. Việc chế tạo các thiết bị đó đã được một vài công ty chế tạo, tuy nhiên kết cấu tối ưu vẫn là một câu hỏi lớn cho các nhà chế tạo.
Khởi nguồn đầu tiên về bia:

Những sản phẩm lên men đầu tiên từ lúa mạch đã được biết đến từ 8000 năm Trước Công nguyên. Người ta cho rằng Osiris (vị thần nông nghiệp Ai Cập) là người đầu tiên hướng dẫn con người làm bia từ lúa mạch. Tuy nhiên, theo Herodotus viết ở thế kỷ thứ 5 Trước Công nguyên lại cho rằng công lao đó thuộc về vợ của ông Osiris là Iris. Bằng phỏng đoán chúng ta có thể suy rằng người ta suy tôn Osiris và Iris vì coi sự phát triển ngẫu nhiên về lên men là do có “sự can thiệp của các vị thần thánh” mà Osiris và Iris chính là những người đã thực hiện.

Thời trung cổ, những thầy tu là những người đầu tiên công nghiệp hoá việc sản xuất bia. Ở tu viện của St. Gall, Thụy Sĩ, người ta vẫn còn giữ được những xưởng bia cổ nhất. Cũng ở thời này, người ta đã bắt đầu tạo hương cho bia bằng cách thêm vào dịch hèm những loại thảo mộc có vị đắng và hương thơm. Những người đứng đầu giữ bí mật về hỗn hợp chất tạo hương này và thu được một nguồn lợi lớn. Đến thế kỷ thứ 8, người ta đã biết sử dụng hoa houblon.

Những nghiên cứu khoa học về sản xuất bia chỉ thực sự bắt đầu năm 1876, cùng với việc xuất bản các “Nghiên cứu về bia” của Louis Pasteur. Trước tiên ông đã chỉ ra những “bệnh” của bia là do sự phát triển vi sinh vật và đã đưa ra những nền tảng đầu tiên của một qui trình sản xuất hợp lý. Ông cũng đã phát minh ra phương pháp thanh trùng mang tên ông, Pasteur, mà cho đến nay người ta vẫn sử dụng để thanh trùng cho bia. Do vậy, nghiên cứu khoa học đã tạo ra những bước phát triển nhanh trong sản xuất bia và tạo nên một ngành công nghiệp lớn mạnh ngày càng phát triển.

Trong thế kỷ 15, ở Anh thì loại bia không có hoa bia được biết đến như là Ale, còn việc sử dụng hoa bia thì đồ uống đó gọi là bia. Bia có chứa hoa bia được nhập khẩu vào Anh từ Hà Lan sớm nhất là từ năm 1400 ở Winchester, và hoa bia đã được trồng trên quốc đảo này từ năm 1428. Tính phổ biến của hoa bia ban đầu là hỗn hợp - Công ty bia rượu London đã đi xa tới mức ra thông báo "không hoa bia, không thảo mộc hoặc những gì khác tương tự được cho vào bất kỳ ale hay rượu (mùi) nào sẽ được sản xuất - mà chỉ có liquor (nước), mạch nha, và men bia". Tuy nhiên, vào thế kỷ 16, Ale đã được dùng để chỉ các loại bia mạnh (nồng độ cồn cao) bất kỳ, và tất cả Ale và bia đều sử dụng hoa bia.

Ở Nga, đồ uống dân gian là Quass, được làm từ lúa mạch ủ mạch nha, đôi khi được làm dịu đi bằng cách thêm nho khô (để tạo bọt), một mẩu bánh mỳ lúa mạch đen (để tạo vị chua nhẹ) và những hoa quả khác để tạo màu.

Ở các vùng núi Nam Mỹ có sản phẩm đồ uống Chica từ ngô và những thổ sản của vùng núi được sản xuất. Để tạo ra sản phẩm này, ngô được nghiền và hoà thành bột nhão sau đó để lắng, cháo ngô thu được vào một quả bầu, cho thêm nước để lên men, sản phẩm cuối cùng là đặc sản mời khách.

Ở vài nước bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản, các sản phẩm lên men truyền thống dựa trên cơ sở lúa gạo, ví dụ rượu Sake, được lên men ở trạng thái rắn. Ở Trung Quốc, sự phát triển quan trọng của công nghiệp sản xuất bia, thông qua các thành viên hội buôn, bao gồm các nhà sản xuất bia hàng đầu thế giới, đã có những thành tựu lớn trong thời gian gần đây, thể hiện là quốc gia lớn về sản xuất bia trên thế giới. Tại Nhật, từ nguồn gốc ban đầu trong nhà máy bia thực nghiệm của công ty Mỹ Wiegland và Copeland trong thung lũng Spring-Yoholama, Công ty bia Kirin được thành lập năm 1907. Trước đó là công ty bia Osaka và công ty trách nhiệm hữu hạn Các nhà máy bia Asahi được thành lập năm 1889 (Nguyễn Thị Hiền và cs, 2007) [4].

Ngày nay, ngành công nghiệp sản xuất bia phát triển rộng rãi khắp các nước, nguyên liệu sản xuất bia chủ yếu là malt, ngũ cốc, hoa houblon và nước. Ngoài ra còn có một số chất phụ gia và vật liệu phụ khác.

Ở Việt Nam, ngành sản xuất bia ra đời và phát triển cách đây hơn 100 năm, với sự xuất hiện của nhà máy bia Sài Gòn và nhà máy bia Hà Nội vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Ngành bia Việt Nam phát triển đến nay có 469 cơ sở sản xuất trên khắp cả nước, trong đó có 6 cơ sở bia có vốn đầu tư nước ngoài, 2 cơ sở bia quốc doanh Trung ương, còn lại là các cơ sở bia địa phương.

2.4. Sự phát triển của ngành bia

2.4.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia trên thế giới

Đối với các nước có ngành công nghiệp phát triển, đời sống kinh tế cao thì bia được sử dụng như một thứ nước giải khát thông dụng.

Hiện nay trên thế giới có trên 25 nước sản xuất bia với sản lượng trên 1 tỷ lít/ năm, trong đó: Mĩ, Đức, mỗi nước sản xuất trên dưới 10 tỷ lít/năm, Trung Quốc 7 tỷ lít/năm. 

Báo Tài chính ngày 06/01/2012, bài “Việt Nam: Top 25 nước tiêu thụ bia trên thế giới” của Hải Vân có nội dung như sau:
Năm 2011 toàn cầu sử dụng hết 182,69 tỉ lít rượu bia. Trong đó lượng bia năm 2011 được dùng tăng 2,4 % so với năm 2010 và đánh dấu một kỷ lục mới trong 25 năm liên tiếp.
Đơn cử Châu Á có tổng lượng tiêu thụ bia lên tới 61,41 tỉ lít, tăng tới 5,3% so với năm 2010, đồng thời giữ ngôi vị châu lục uống nhiều bia nhất thế giới trong năm 2011. Lượng tiêu thụ của châu lục này chiếm 33,6% lượng tiêu thụ bia toàn cầu, châu Âu đứng thứ hai với 27,7% và châu Mỹ La-tinh là 16,2%. Đứng thứ 4 trong danh sách là các nước ở khu vực Bắc Mỹ chiếm 14,5% tổng số và châu Phi đứng thứ 5 với 6,1%. Các nước khu vực Trung Đông đứng thứ 6 danh sách khi lượng tiêu thụ ở các quốc gia này chỉ chiếm 1,9% tổng số bia được tiêu thụ trên thế giới.

Xét trên bình diện quốc gia, người Hoa - quốc gia đông dân nhất thế giới uống nhiều bia nhất trong tám năm liên tiếp với 44,68 tỉ lít rượu, bia trong năm 2011, tăng 5,9% so với năm 2010. Đứng thứ 2 là nước Mỹ với lượng tiêu thụ là 24,14 tỉ lít, giảm 1,4% so với năm 2010. Trong khi nền kinh tế thứ 3 Nhật Bản đứng thứ 7 trong danh sách chỉ với 5,81 tỉ lít, giảm 2,8% so với năm 2010.

Tốc độ tiêu thụ bia năm 2011 so với năm 2010 của một số nước như sau: Nigeria (tăng 17,2%), Ấn Độ (tăng 17%), Brazil (tăng 16%) và Việt Nam với mức tăng 15%...
2.4.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia tại Việt Nam
Bia được đưa vào Việt Nam từ năm 1890 cùng với sự xuất hiện của Nhà máy bia Sài Gòn và Nhà máy bia Hà Nội.

Hiện nay do nhu cầu của thị trường, chỉ trong một thời gian ngắn, ngành sản xuất bia có những bước phát triển mạnh mẽ thông qua việc đầu tư và mở rộng các nhà máy bia có từ trước và xây dựng các nhà máy bia mới thuộc Trung ương và địa phương quản lý, các nhà máy liên doanh với các hãng bia nước ngoài. 2015.
Giám đốc điều hành VBL David Teng cho biết VBL sẽ đầu tư khoảng 68,1 triệu USD để nâng công suất của nhà máy tại TP.HCM. Với khoản đầu tư này, VBL sẽ nâng công suất sản xuất bia của nhà máy tại quận 12 từ 280 triệu lít/năm lên 420 triệu lít/năm trong vòng 12 tháng tới.

- Hiệu quả kinh tế:

Hiện nay công nghiệp sản xuất bia đang là ngành tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước và có hiệu quả kinh tế, vì vậy trong mấy năm qua ngành sản xuất bia đã có những bước phát triển khá nhanh.

Doanh số hợp nhất năm 2010 của Sabeco đạt 19.913 tỷ đồng, tương ứng 1 tỷ USD. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.485 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 2.429 tỷ đồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2010 của APBL (Asia Paciﬁc Brewery Limited), thị trường Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) đóng góp 48% lợi nhuận trước thuế và lãi vay năm 2010 của công ty bia Việt Nam VBL, tương ứng 241,7 triệu đô la Singapore (gần 3.900 tỷ đồng), tăng trưởng 48% so với năm 2009.

Sản lượng bia Hà Nội tiêu thụ năm 2010 đạt 403,8 triệu lít, tăng 32,5% so với năm 2010. 

Năm 2010, công ty mẹ Habeco đạt 5.439 tỷ đồng doanh thu và 895 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT), lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 734 tỷ đồng.

Trong quy hoạch được Bộ Công Thương phê duyệt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành rượu bia nước giải khát Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 đạt 12%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 13%/năm và giai đoạn 2016 - 2025 đạt 8%/năm. Đến năm 2010 sản lượng sản xuất đạt 2,5 tỷ lít bia, 80 triệu lít rượu công nghiệp, 2 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu từ 70 - 80 triệu USD. Đến năm 2015, sản lượng sản xuất đạt 4 tỷ lít bia, 188 triệu lít rượu công nghiệp, 4 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu từ 140 - 150 triệu USD. Đến năm 2025, sản lượng sản xuất đạt 6 tỷ lít bia, 440 triệu lít rượu công nghiệp, 11 tỷ lít nước giải khát [12].

- Về chủng loại bia:

Tại Việt Nam bia thường có 3 loại: Bia lon, bia chai và bia hơi. 

Trong 10 dòng sản phẩm tiêu thụ mạnh nhất thì có đến 5 sản phẩm thuộc VBL và 4 sản phẩm của Sabeco.

Habeco (Tổng công ty Rượu bia nước giải khát Hà Nội), trong 6 tháng đầu năm 2011 tiêu thụ bia mang thương hiệu Hà Nội đạt 177 triệu lít (tương đương cùng kỳ năm 2010), bia chai 450 đạt 120,8 triệu lít, bia lon, bia chai 330 và bia hơi đều đạt cao hơn so cùng kỳ 2010 lần lượt là 12,8%, 5,1% và 8,9%.
Các sản phẩm chính của Sabeco có Bia Sài Gòn Đỏ (Sài Gòn Export 355), Bia lon 333, Bia Sài Gòn Lager, Bia Sài Gòn Xanh… Kết quả khảo sát của Sabeco trong tháng 12/2010 tại 36 thành phố trong cả nước, bia Sài Gòn Đỏ chiếm 28,1% thị phần, bia 333 chiếm 16%, bia Hà Nội 11,4% và Heineken (10% đối với lon và 6,8% đối với loại chai) (Hồng Nga - Bích Loan, Doanh nhân Sài Gòn).

- Khả năng tiêu thụ bia tại Việt Nam:

Do tốc độ tiêu thụ bia tăng nhanh nên nhiều nhà máy bia có công suất hàng trăm triệu lít/năm “đua” nhau đi vào hoạt động.
Năm 2011, Sabeco đã đưa vào hoạt động ba nhà máy sản xuất bia tại Nhà Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư khoảng 480 tỉ đồng, công suất là 50 triệu lít bia/năm, tại Quảng Ngãi và Hà Nam với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỉ đồng, tổng công suất xấp xỉ 300 triệu lít/năm cho loại bia lon và bia hơi… tính tổng công suất cả các nhà máy mới hoạt động Sabeco có thêm gần 500 triệu lít bia các loại trong các năm tới. 

Giám đốc điều hành Nhà máy bia Việt Nam VBL David Teng cho biết VBL sẽ đầu tư khoảng 68,1 triệu USD để nâng công suất của nhà máy tại TP.HCM. Với khoản đầu tư này, VBL sẽ nâng công suất sản xuất bia của nhà máy tại quận 12 từ 280 triệu lít/năm lên 420 triệu lít/năm trong vòng 12 tháng tới.
Với mức tiêu thụ 2,7 tỷ lít bia trong năm 2010 (khoảng 24 lít trên/đầu người/năm, bằng 1/10 so với châu Âu), Việt Nam đã trở thành nước thứ ba có sản lượng tiêu thụ bia cao nhất châu Á, sau Nhật và Trung Quốc.

Theo khảo sát của Kantar Worldpanel Vietnam tại 4 thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng), từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 120 triệu lít bia (tương đương với 2.900 tỷ đồng) được tiêu thụ tại các hộ gia đình.

Và dự kiến, đến hết năm nay, số bia được tiêu thụ tại 4 thành phố này sẽ đạt 300 triệu lít với tổng trị giá 7.250 tỷ đồng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, có đến 80% số hộ gia đình tại các thành phố này dùng bia với số tiền 1,6 triệu đồng/năm, và mỗi người uống bình quân 3 lần/tuần, mỗi lần uống từ 2 - 3 chai bia.

Trong năm 2010, người Việt đã uống hơn 200 triệu lít bia Heineken, chỉ sau Mỹ, Pháp trong danh sách 170 thị trường trên thế giới mà dòng bia này có mặt. Với tốc độ này, Việt Nam sẽ chiếm vị trí thứ hai của Pháp để trở thành thị trường tiêu thụ quan trọng của Heineken, chỉ xếp sau Mỹ. Và khả năng đến năm 2015 Việt Nam sẽ trở thành thị trường tiêu thụ bia Heineken... lớn nhất thế giới! Lãnh đạo của đơn vị này cũng đã đưa ra mục tiêu tiêu thụ 1,3 tỷ lít bia trong năm 2011, và tăng lên 2 tỷ lít bia trong năm 2015.
Habeco (Tổng công ty Rượu bia nước giải khát Hà Nội), trong 6 tháng đầu năm tiêu thụ bia mang thương hiệu Hà Nội đạt 177 triệu lít (tương đương cùng kỳ năm 2010), bia chai 450 đạt 120,8 triệu lít, bia lon, bia chai 330 và bia hơi đều đạt cao hơn so cùng kỳ 2010 lần lượt là 12,8%, 5,1% và 8,9%. Sabeco (Tổng công ty Rượu bia nước giải khát Sài Gòn) dự kiến sẽ tiêu thụ sản phẩm trong năm 2011 là 1,3 tỷ lít, năm 2015 sẽ là 2 tỷ lít. Tân Hiệp Phát luôn có sản lượng nước giải khát các loại tăng trưởng bình quân từ năm 2007 đến nay là 10%/năm [11].
2.5. Cơ sở thực tiễn

2.5.1. Đặc điểm chung của ngành bia

2.5.1.1. Nguyên vật liệu 

Bia được sản xuất lâu đời trên thế giới, là sản phẩm lên men có tác dụng giải khát, tạo sự thoải mái và tăng cường sức lực cho cơ thể. Các nước có sản lượng sản xuất bia cao là Mỹ, CHLB Đức với sản lượng trên 10 tỷ lít/năm, và còn rất nhiều nước với sản lượng trên 1 tỷ lít/năm.

Thành phần chính của bia bao gồm: 80 - 90% nước, 3 - 6% cồn, 0,3 - 0,4 H2CO3 và 5 - 10% là chất tan, trong các chất tan thì 80% là gluxit, 8 đến 10% là các hợp chất chứa nitơ, ngoài ra còn chứa các axit hữu cơ, chất khoáng, vitamin.

Nguyên liệu chính để sản xuất bia bao gồm: Malt đại mạch; nguyên liệu thay thế như gạo, lúa mỳ, ngô,…; hoa houblon; men và nước.

Trong đó nước chiếm thành phần chủ yếu, nước dùng để sản xuất bia phải là nước mềm, hàm lượng sắt, mangan càng thấp càng tốt, nước phải được khử trùng trước khi nấu, đường hoá (Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, 2006) [7].

Theo cuốn Sổ tay xử lý nước thải (Tập 1): 

Nước để sản xuất bia sử dụng để: Điều chế bia, rửa thùng chứa thiết bị và nền, làm lạnh, rửa sạch chai.

Chất lượng nước cấp thêm:

Chúng dùng để bảo đảm chất lượng bia chế biến. Vì vậy các bicacbonat lắng lại khi đưa mạch nha giàu phốt pho canxi, cần phải tránh khuấy trộn. Ta có thể nhớ các quy định sau:

Loại bỏ một cách có hệ thống bicacbonat;

Nồng độ Mg nhỏ như có thể có (< 10 mg/l);

Tỷ lệ SO4/Cl > 1 (tính êm dịu của bia);

Nồng độ Na < 100 mg/l để giảm vị hắc của bia;

NO3 < 50 mg/l và NO2 < 1 mg/l (giới hạn độc tố trong quá trình lên men và tính uống được).

Các ví dụ điển hình các chất vô cơ trong bia có thể kể ra dưới đây:

Bảng 2.1: Thành phần các chất vô cơ trong bia
	Nồng độ (mg/l)
	Pale Ale Burton
	Bia sáng
	Bia nâu Munich

	
	
	Nhẹ
	Mạnh
	

	
	
	Pilsen
	Dartmund
	

	Na + K
	15 - 30
	0
	20
	10

	Mg
	80
	1
	24
	20

	Ca
	370
	7
	260
	70

	Cl
	34
	3
	107
	2

	SO4
	895
	3
	290
	18

	Chất cặn bã khô
	1800
	51
	1100
	270


(Nguồn: Trung tâm đào tạo ngành nước và môi trường, 2010)

Số lượng sử dụng 5 đến 6hl cho một hl bia, có thể giảm đến 4 - 5 lít bằng chu trình tuần hoàn để:

Điều chế bia: 1.5;

Rửa sạch: 3- 4;

Làm lạnh: 1- 2.

(Trung tâm đào tạo ngành nước và môi trường, 2010) [15].

2.5.1.2. Quy trình sản xuất bia

Các nhà máy bia trên thế giới ngày nay đều dùng nguyên liệu là thóc malt (đại mạch nẩy mầm) khoảng 70% và các loại bột như gạo, ngô, mạch (không phải malt) khoảng 30%, ngoài ra còn dùng houblon, các loại bột trợ lọc như điatomit, bentonit,…

Quy trình sản xuất bia gồm các công đoạn:

- Nấu - đường hoá: nấu bột và trộn với bột malt, cho thuỷ phân dịch bột thành đường, lọc bỏ bã các loại bột, bã hoa houblon. Nước thải công đoạn này giàu các chất hydrocacbon, xenlulozơ, hemixenlulozơ, pentozơ trong vỏ trấu, các mảnh hạt và bột, các cục vón… cùng với các xác hoa, một ít tannin, các chất đắng, các chất màu.

- Công đoạn lên men chính và lên men phụ: nước thải của công đoạn này rất giàu xác men - chủ yếu là protein, các chất khoáng, vitamin cùng với bia cặn.

- Giai đoạn bia thành phẩm: lọc, bão hoà CO2, chiết bock, đóng chai, hấp chai. Nước thải ở đây chứa bột trợ lọc và bã men, lẫn bia chảy tràn ra ngoài… (Lương Đức Phẩm, 2002) [8].

2.5.2. Nước thải của ngành sản xuất bia

2.5.2.1. Nguồn gốc,thành phần,tính chất nước thải

Trang 104 cuốn Sổ tay xử lý nước thải (Tập 1) có ghi:

Nguồn gốc chất thải:

Đổ đầy bia vào chai, làm tràn bia ra ngoài;

Rửa sạch (chia, thùng đựng men và giá đỡ, sàn);

Lọc nước hèm, tách các vẩn đục và men.

Ô nhiễm: do bia, men và các hạt khác nhau (bã bia, đá tảo silic, kizengua, điatomit).

Đánh giá chất thải:

200 - 700 l/hl bia, trung bình 500, chủ yếu xả ra từ xưởng đóng chai, đóng thùng;

400 - 800 BOD5/hl bia tuỳ theo sự thu hồi nội bộ men và bã bia;

pH kiềm tính.

(Trung tâm đào tạo ngành nước và môi trường, 2010) [15].

Trang 290 - 293 cuốn Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học của PGS.TS. Lương Đức Phẩm có ghi:

Nước thải của các nhà máy bia gấp khoảng 6 lần so với bia thành phẩm, bao gồm:

Nước lẫn bã malt và bột sau khi lấy dịch đường. Để bã lên sàn lưới, nước sẽ tách khỏi bã.

Nước rửa thiết bị lọc, nồi nấu, thùng nhân giống, lên men và các loại thiết bị khác.

Nước rửa chai và téc chứa.

Nước rửa sàn, phòng lên men và phòng tàng trữ.

Nước thải từ nồi hơi.

Nước vệ sinh sinh hoạt.

Nước thải từ hệ thống làm lạnh có chứa hàm lượng clorit cao (tới 500mg/l), cacbonat thấp.

Kiểm tra nước thải từ các máy rửa chai đối với loại chai 0.5 lít (lượng nước dùng rửa một chai là 0.3 - 0.5 lít) cho thấy:

Bảng 2.2: Mức độ ô nhiễm nước thải từ các máy rửa chai
	STT
	Thông số
	Tải lượng (mg/l)

	
	
	Thấp
	Cao
	Trung bình

	1
	COD
	810
	4480
	2490

	2
	BOD5
	330
	3850
	1723

	3
	NH4+(N)
	2.55
	6.15
	4.0

	4
	Tổng P
	7.9
	32.0
	12.8

	5
	Cu
	0.11
	2.0
	0.52

	6
	Zn
	0.2
	0.54
	0.35

	7
	AOX
	0.10
	0.23
	0.17

	pH = 8.3 - 11.2 , nước tiêu thụ để rửa 1 chai = 0.3 đến 0.5 lít


(Nguồn: Korrspondenz Abwasser, Heft, 1997) [18]

Nước rửa chai có Cu và Zn do sử dụng nhãn dán chai có in ấn bằng các kim loại thuốc in có chứa kim loại (hiện nay bị cấm ở nhiều nước). Tồn tại AOX do quá trình khử trùng chất khử là hợp chất của clo (Lương Đức Phẩm, 2002) [8].
Đặc tính nước thải một số nhà máy bia:
Bảng 2.3: Đặc tính nước thải một số nhà máy bia
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Nhà máy I
	Nhà máy II
	Nhà máy III

	1
	pH
	-
	-
	-
	-

	2
	BOD5
	mg/l
	1220
	775
	1622

	3
	COD
	mg/l
	1909
	1220
	2944

	4
	Tổng N
	mg/l
	79,2
	19,2
	-

	5
	Tổng P
	mg/l
	4,3
	7,6
	-

	6
	Chất không tan
	mg/l
	634
	-
	-

	7
	Tải lượng nước thải
	m3/1000l bia
	3,2
	-
	-

	8
	Tải trọng ô nhiễm
	kg BOD5/1000l bia
	3,5
	-
	-


(Nguồn: H. Ruffer, K.H. Rosenwinkel, 1991) [17]
2.5.2.2. Phương pháp xử lý nước thải ngành sản xuất bia
Xử lý sơ bộ nước thải

Nước thải rửa chai lọ và các téc cần qua một sàng tuyển để loại bỏ mảnh thuỷ tinh vỡ và nhãn giấy. Nước thải sản xuất hỗn hợp cần cho các bể tách dầu trước khi xử lý sinh học.

Nước thải sản xuất và nước thải vệ sinh tập trung vào một hệ thống được xử lý bằng bể sục trong một giai đoạn: Nước làm lạnh và nước mưa thải vào nơi tiếp nhận không cần xử lý.

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của các nhà máy sản xuất bia thường chọn phương pháp sinh học hiếu khí với kỹ thuật bùn hoạt tính.

Sơ đồ xử lý sinh học nước thải sản xuất bia thể hiện trong hình sau. Song, nếu nước thải đặc sẽ phải qua xử lý sinh học hai giai đoạn: kỵ khí và hiếu khí.
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Hình 2.1: Sơ đồ xử lý nước thải ở nhà máy bia Will Brau GmbH (CHLB Đức)
Xử lý nước thải ở nhà máy bia có công suất 16 triệu lít/năm được thiết kế theo các thông số sau:

Dung tích bể hiếu khí: khoảng 1000m3,

Lưu lượng nước thải: 500 m3/ngày,

BOD5: trung bình 880 mg/l,

Tải trọng BOD5: 1320 kg/ngày.

Giá trị các thông số làm việc của thiết bị theo các số liệu sau:

Tải trọng BOD5 của nước: 0.5 kg/m3 .ngày,

Tải trọng BOD5 của bùn: 0.16 kg/m3 .ngày,

Bùn thừa: 0.3 - 0.5 kg/kg.

Chỉ số bùn: 180 ml/g

Bể lắng thứ cấp có các thông số sau:

Dung tích làm việc: 225m3,

Diện tích bề mặt: 150m2,

Thời gian lưu: khoảng 11h,

Thường lượng bùn khô thu được sau bể lọc khoảng 4 kg/m3.

Nước ra sau khi xử lý có các giá trị sau:

COD: 50 - 70 mg/l,

BOD5: 5 - 20 mg/l,

Chất rắn sa lắng: < 0.1 mg/l,

pH: 7.5 - 7.8 mg/l,

Clorit: 40 mg/l,

Amon nitrit: 0,4 - 2 mg/l,

Phosphor vô cơ: 0,2 - 8 mg/l.

Phương pháp sinh học

Việc lựa chọn phương pháp xử lý hiếu khí, kỵ khí hoặc kết hợp thiết bị sinh học để xử lý nước thải công nghiệp bia phụ thuộc vào đặc tính nước thải, lưu lượng nước thải, điều kiện kinh tế kỹ thuật và diện tích sử dụng cho phép.

Thường sử dụng phương pháp sinh học:

- Phương pháp bùn hoạt tính aeroten tải lượng bùn (F/M) = 0.05 đến 1kg BOD5/kg bùn/ngày và chỉ số bùn tới 270 ml/g. Do hàm lượng hữu cơ dạng hydratcacbon cao, nếu thiếu N, P: bùn sợi, khó lắng. Khắc phục bằng cách hạn chế bã men trong nước thải, vận hành thiết bị với tải trọng bùn không cao sẽ hạn chế được quá trình tạo bùn dạng sợi.

- Phương pháp màng sinh học hiếu khí với thiết bị dạng tháp, trong có lớp đệm (bằng các hạt nhân tạo, gỗ,…), loại này thường có tải trọng thể tích (kg BOD5 trong một đơn vị thể tích làm việc của thiết bị trong 1 ngày) từ 1.0 đến 1.6 kg BOD5/m3.ngày và tải lượng bùn F/M = 0.4 đến 0.64 kg/m3.ngày.

- Hồ sinh học hiếu khí: có thể gồm một hoặc nhiều hồ nối tiếp hay song song được sục khí, vận hành với tải lượng thể tích tối đa từ 0.025 đến 0.03 kg BOD5/m3.ngày và sau đó có bể lắng với thời gian lưu là 1 ngày. Đáy hồ phải được chống thấm và đòi hỏi diện tích lớn (100m2 cho 1000 lít bia sản phẩm trong 1 ngày).

- Phương pháp kỵ khí sử dụng để xử lý nước thải có lượng chất hữu cơ ô nhiễm cao (COD > 2000 mg/l), càng lớn càng tốt. Do phương pháp yếm khí có ưu điểm bùn sinh ra ít, tốn ít năng lượng (không cần sục khí) tạo ra CH4 có giá trị năng lượng nên nhiều nhà máy bia ở nước ngoài đã sử dụng phương pháp này để xử lý nước thải.

Hoặc là do yêu cầu của dòng thải ra, nước thải bia cần được xử lý kỵ khí trước để giảm tải trọng ô nhiễm trước khi đi vào xử lý hiếu khí, kết hợp phương pháp kỵ khí và hiếu khí. Thiết bị sinh học kỵ khí UASB được sử dụng nhiều trong các nhà máy bia ở Brazin, Hà Lan và Tây Ban Nha. 

COD ban đầu của dòng thải đưa vào thiết bị UASB có giá trị từ 1500 – 4000 mg/l. Thời gian phản ứng từ 2-10h. Hiệu suất khử COD của thiết bị UASB nhìn chung đạt 75%.

Nước thải đưa vào xử lý gồm có 3 dòng:

+ Dòng 1: Nước thải của xí nghiệp sản xuất bia: Q1 = 1900 m3/ngày (38%); COD = 1700 mg/l; pH = 10; T = 270C.

+ Dòng 2: Nước thải của xí nghiệp sản xuất malt: Q2 = 1600 m3/ngày (32%); COD = 900 mg/l; pH = 10; T = 130C.

+ Dòng 3: Nước thải của xí nghiệp sản xuất nước giải khát: Q3 = 1500 m3/ngày (30%); COD = 900 mg/l; pH = 10; T = 300C.

Dòng chung có đặc tính lưu lượng trong ngày dao động rất lớn: Qmax=250 m3/h; giá trị COD thay đổi rất mạnh: CODmax = 1600mg/l; 

Ntổng, max = 30 mg/l; BOD5:COD = 0.7; pH = 6 - 10; T = 20 - 240C.
Nước thải của hệ thống này có COD bằng 50 mg/l; cao nhất là 60 mg/l.

Hệ thống xử lý bao gồm:

Bể chứa dùng bể điều hoà điều chỉnh pH, có dung tích V = 3000m3.
Bể axit hoá có dung tích 1500m3;

Bể yếm khí UASB có dung tích từ 1400m3; thời gian phản ứng 5 - 6h.

Bể ổn định tiếp xúc có dung tích 200m3;

Bể sục khí (aeroten) có dung tích 10800m3;

Bể lắng thứ cấp có dung tích 1400 m3;

Nước thải từ bể axit hoá được tuần hoàn một phần về bể chứa, một mặt có tác dụng tăng hiệu suất quá trình axit hoá mặt khác ổn định độ pH của nước thải (Lương Đức Phẩm, 2002) [8].

Phần 3 
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Hiện trạng chất lượng nước thải sản xuất CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý.

- Phạm vi nghiên cứu: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý.

3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành

- Địa điểm: CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý.

- Thời điểm tiến hành: tháng 1/2012 đến tháng 4/2012.

3.3. Nội dung nghiên cứu

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực nghiên cứu.

- Đặc điểm quy mô, quy trình công nghệ và thực trạng sản xuất của CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý.

- Đánh giá chất lượng nước thải của CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý và biện pháp xử lý nước thải.

- Những tồn tại trong công tác xử lý nước thải của Nhà máy và biện pháp khắc phục.

3.4. Phương pháp nghiên cứu

3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập thông tin và số liệu thứ cấp

- Thu thập thông tin, số liệu thứ cấp về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu, số liệu quan trắc môi trường có liên quan, số liệu về thực trạng sản xuất của CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý.

- Thu thập tài liệu, văn bản pháp luật có liên quan.

3.4.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích

Trực tiếp lấy mẫu ngoài hiện trường theo các hướng dẫn lấy mẫu đối với nước thải sau xử lý của Nhà máy, sau đó phân tích trong phòng thí nghiệm.

Phân tích các chỉ tiêu: pH, TSS, COD, BOD5 đối với một mẫu nước thải.

pH xác định theo TCVN 6492:2011,

COD xác định theo TCVN 6491:1999,

TSS xác định theo TCVN 6625:2000,

BOD5 xác định theo TCVN 6001:1998.

3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm toán học

Sử dụng phần mềm toán Excel để phân tích và tổng hợp số liệu thu thập được.
3.4.4. Phương pháp so sánh với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam 

Từ các số liệu thứ cấp kết hợp với các số liệu khảo sát thực tế, kết quả phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, tính toán tải lượng ô nhiễm của nước thải sản xuất, để đưa ra kết luận về các thành phần của môi trường. So sánh với tiêu chuẩn Việt Nam để đưa ra những kết luận về ảnh hưởng của nước thải từ hoạt động sản xuất bia của CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý.
3.4.5. Tổng hợp, viết báo cáo

Các  số liệu sau khi  thu thập, phân tích, xử lý được đánh giá tổng hợp và tổng kết thành một bản kết quả cô đọng nhất làm nổi bật lên vấn đề cần nghiên cứu.

Phần 4 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý
4.1.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường

4.1.1.1. Điều kiện về địa lý địa chất

*/ Điều kiện địa lý

- Tỉnh Hà Nam có tọa độ địa lý 200 vĩ Bắc và giữa 1050 đến 1100 kinh Đông, phía Tây Nam châu thổ sông Hồng, trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế Bắc Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Hà Nội, phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, Phía Nam giáp Nam Định và Ninh Bình, phía Tây giáp Hoà Bình. Vị trí địa lý này tạo rất nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh. Tỉnh Hà Nam bao gồm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và thành phố: thành phố Phủ Lý, huyện Duy Tiên, huyện Kim Bảng, huyện Lý Nhân, huyện Thanh Liêm và Huyện Bình Lục. Thành phố Phủ Lý cách thủ đô Hà Nội 60km, cách sân bay Quốc tế Nội Bài 80km, cách cảng Hải Phòng 120km, cách cửa khẩu Thanh Thuỷ - Hà Giang (tới Trung Quốc) 500km, cách cửa khẩu Lào Cai (Trung Quốc) 300km.
Nhà máy được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp Thanh Liêm. Khu công nghiệp Thanh Liêm nằm ở vị trí ngã ba sông Đáy và sông Nhuệ, cách Hà Nội 60km và khu công nghệ cao Hoà Lạc 80km. Phía Đông giáp đường quốc lộ 1A. Phía Nam giáp mương tới tiêu của khu vực và ruộng canh tác. Phía Bắc giáp ruộng canh tác. Phía Tây giáp ruộng canh tác.

Khu vực nhà máy nằm ở phía Nam của tỉnh Hà Nam.

*/ Điều kiện địa hình

Hà Nam có địa hình đa dạng vừa có đồng bằng vừa có bán sơn địa, vừa có vùng trũng. Vùng đồi núi phía Tây có nhiều khoáng sản, đặc biệt là đá vôi để phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, nhất là xi măng; cũng là vùng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Vùng đồng bằng có nhiều diện tích đất đai màu mỡ, bãi bồi ven sông Hồng, sông Châu, là tiền đề để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và du lịch sinh thái. Địa hình đó là điều kiện để phát triển kinh tế đa dạng, với hướng kết hợp kinh tế vùng đồng bằng với kinh tế vùng đồi núi.
Khu vực nhà máy có các dạng địa hình đồng bằng phân bố ven sông Đáy, khá bằng phẳng đọ cao tuyệt đối từ 13 - 14m.

(Nguồn: Hồ sơ khảo sát địa chất công trình vùng nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý)
*/ Điều kiện địa chất - địa chất công trình

- Địa chất

Theo tài liệu địa chất khu vực, tới độ sâu 50km khu vực khảo sát có mặt các phân vị địa tầng có tuổi địa từ Neogen đến Đệ tứ.

+ Hệ Neogen (N);

+ Hệ Đệ tứ, hệ tầng Pleistocen dưới - giữa;

+ Hệ Đệ tứ, hệ tầng Hà Nội;

+ Hệ Đệ tứ, hệ tầng Thái Bình.

-  Địa chất công trình:

Theo báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình vùng công ty cổ phần  bia Sài Gòn - Phủ Lý của Công ty Cổ phần kỹ thuật Xây dựng và Dịch vụ thương mại qua 4 lỗ khoan cho thấy địa tầng khu nhà máy được phân thành 3 lớp chính và 1 lớp đất san lấp trên bề mặt. Các lớp đất từ trên xuống như sau:

+ Lớp 1: Chiều dày lớp thay đổi từ 0,3m (phần chưa san lấp) đến 4m (phần đã san lấp). Thành phần chủ yếu là đá mạt lẫn đá hộc, một phần là đất thổ nhưỡng trồng trọt.

+ Lớp 2: Sét pha màu xám vàng, trạng thái dẻo mềm: lớp này phân bố hẹp, chỉ được phát hiện tại các vung hố khoan từ độ sâu 0,3m trở xuống. Thành phần lớp chủ yếu là đất sét pha, xám nâu, xám vàng, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng.

+ Lớp 3: Bùn sét lẫn hữu cơ, xám đen, nâu xám: phân bố ở độ sâu 1,0 - 4,0m trở xuống. Thành phần lớp chủ yếu là đất bùn sét, bùn sét pha lẫn hữu cơ.
+ Lớp 4: Sét pha, xám nâu vàng, trạng thái: Phân bố ở độ sâu 15,4 - 20,8m trở xuống. Thành phần lớp chủ yếu là sét, sét pha màu xám nâu vàng, trạng thái trung bình dẻo .

+ Lớp 5: Sét pha nhẹ, xen kẹp cát pha, trạng thái dẻo mềm: Phân bố ở độ sâu 19,8 - 23,2m. Thành phần chủ yếu là sét pha nhẹ có trạng thái thường là dẻo cứng - dẻo mềm.

+ Lớp 6: Đất cát mịn, xám vàng, nâu vàng, trạng thái chặt vừa: Phân bố ở độ sâu 23,5 - 29m. Thành phần chủ yếu là đất cát mịn - hạt trung phần đáy các hố khoan là cát khô lẫn sạn sỏi, trạng thái chặt.

4.1.1.2. Điều kiện khí tượng - thuỷ văn

Tỉnh Hà Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa đông lạnh, lạnh nhất từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 3, ít mưa và khô hanh. Mùa hè nóng ẩm và mưa nhiều, nóng nhất vào tháng 7, tháng 8; mưa nhiều vào các tháng 4 - 8, nhiều nhất vào tháng 7 và tháng 8 có kèm giống bão.

*/ Nhiệt độ không khí

Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 14,90C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 30,20C các tháng nóng nhất trong năm là tháng 6, 7, 8, 9. Nhìn chung nhiệt độ trung bình các tháng trong năm đang có xu hướng tăng dần, có biến động đột biến ở một số  năm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Năm 2009 là năm có nhiệt độ trung bình các tháng trong năm lớn nhất. Năm 2008 là năm có nhiệt độ trung bình các tháng trong năm thấp nhất.

*/ Chế độ mưa

Tổng lượng mưa trung bình của năm gần đây khoảng 1.715 mm/năm, chia ra hai mùa rõ rệt mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm khoảng 80% lượng mưa cả năm, tập trung các tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 còn mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tổng lượng mưa năm 2008 lớn hơn tổng lượng mưa trung bình nhiều năm khá nhiều, năm 2006 là năm có tổng lượng mưa thấp nhất.

*/ Lượng bốc hơi

Lượng bốc hơi trên toàn tỉnh đạt 842mm.

Năm cao nhất đạt 977 mm (1998), năm thấp nhất đạt 661 mm (1994).

Lượng bốc hơi biến đổi theo tháng, cao nhất là 95,8 mm (tháng 5), thấp nhất 47,5 (tháng 2).

*/ Chế độ gió

Gió là một nhân tố quan trọng trong quá trình phát tán và lan truyền các chất ô nhiễm trong khí quyển. Khi vận tốc gió càng lớn, khả năng lan truyền bụi và các chất ô nhiễm càng xa, khả năng pha loãng với không khí sạch càng lớn.
- Tốc độ gió trung bình trong năm là 1,6 m/s.

- Tốc độ gió mạnh nhất là 40 m/s.

- Hướng gió chủ đạo là Đông Đông Nam.

*/ Số giờ nắng

Bức xạ mặt trời là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ nhiệt trong vùng, ảnh hưởng đến quá trình phát tán cũng như biến đổi các chất ô nhiễm. Tổng bức xạ trung bình trong ngày ở Hà Nam là 100 - 120 kcal/cm2. Các tháng có bức xạ cao nhất là các tháng mùa hè và thấp nhất là các tháng mùa đông.

Tổng số giờ nắng trong năm 2009 là cao nhất trong vòng 5 năm (1.426,6 giờ), năm 2008 là năm có tổng số giờ nắng thấp nhất (1.146 giờ).

*/ Độ ẩm không khí tương đối

Nhìn chung độ ẩm không khí trung bình hàng năm khu vực Hà Nam tương đối lớn, dao động từ 71 - 92%, độ ẩm trung bình các tháng trong năm có xu hướng giảm dần từ năm 2006 đến năm 2009, năm 2008 là năm có độ ẩm thấp nhất. Diễn biến độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa nên trong 1 năm thường có 2 thời kỳ, một thời kỳ độ ẩm cao và  một thời kỳ độ ẩm thấp.

*/ Đặc điểm sông ngòi

Gần khu vực nhà máy có một con sông lớn là sông Đáy.

Sông Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà Nam có chiều rộng khoảng 150 - 250m; đáy sâu trung bình từ (-3,0m) đến (-5,0m), cá biệt có đoạn sâu đến (-9,0m). Lưu tốc dòng chảy không lớn, lượng phù sa, bùn cát không nhiều; nhưng do lòng sông không rộng, nhiều đoạn gấp khúc, lại bị ảnh hưởng của thuỷ triều nên vẫn xảy ra các hiện tượng xói lở bờ, lắng đọng bùn cát ở lòng sông. Hiện tại, sông Đáy là đường giao thông thuỷ quan trọng của tỉnh. Vì vậy việc khai thác cát lòng sông có quy hoạch sẽ giảm thiểu hiện tượng xói lở bờ, khơi thông luồng lạch, tạo điều kiện thoát lũ nhanh, ổn định hoạt động vận tải đường sông, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và người dân địa phương ven sông.

*/ Địa chất thuỷ văn

Trong khu vực nhà máy nước dưới đất tồn tại ở hai dạng:

- Nước lỗ hổng phân bố trong các trầm tích Đệ Tứ bở rời phát triển ở đồng bằng phía Đông Nam của tỉnh và trong các thung lũng miền trũng giữa núi. Đặc điểm chung của dạng nước này là nước tồn tại và lưu thông trong các khoảng trống giữa các hạt của trầm tích chưa gắn kết, nước vận động chảy tầng. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu có thể chia ra hai tầng chứa nước lỗ hổng là: Tầng chứa nước Holocen, tầng chứa nước Pleistocen.

- Nước khe nứt tồn tại trong các thành tạo đá cố kết trước Đệ Tứ. Trong khu vực chúng lộ ra ở các thung lũng trước núi và được nhân dân canh tác sử dụng từ lâu. Đặc điểm chung của các tầng chứa nước khe nứt là nước dưới đất tồn tại và lưu thông trong các khe nứt (do phong hoá và do kiến tạo), các hang hốc của đất đá vì vậy nước vận động chảy rối là chủ yếu. Chiều dày của tầng chứa nước được xác định bởi chiều dày của đới nứt nẻ và thường nhỏ hơn chiều dày lớp đất đá nhiều lần. Mức độ nứt nẻ, chiều dày đới nứt nẻ ở các loại đá và các vùng khác nhau rất khác nhau, song mức độ chứa nước giảm dần theo chiều sâu.

- Khu công nghiệp Thanh Liêm nằm trên vùng trũng của vùng trung du thuộc khu vực bồi lắng của sông Đáy. Tỉnh Hà Nam có tổng lượng mưa trung bình của 5 năm gần đây là 1.715 mm/năm. Dòng chảy nước mặt từ Sông Hồng, Sông Đáy,  Sông Nhuệ hàng năm đưa vào tỉnh khoảng 14,505 tỷ m3  nước. Dòng chảy ngầm chuyển qua địa bàn cũng giúp cho Hà Nam luôn được bổ sung nước ngầm từ các vùng khác.

Theo số liệu của trạm thuỷ văn Phủ Lý, chế độ thuỷ văn sông Đáy như sau:

Mực nước trung bình: Htb = + 0,48m.

Mực nước báo động cấp 1: + 2,9m; cấp 2: + 3,5m; cấp 3: +4,1m.

Mực nước phân lũ sông Đáy: + 5,54m.

Vận tốc trung bình mùa kiệt: v = 0,6 m/s.

Lưu lượng trung bình nhiều năm: Q = 450 m3/s.

4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội vùng nghiên cứu

4.1.2.1. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
Tập trung chỉ đạo gieo trồng kịp thời vụ, đảm bảo tốt các khâu dịch vụ hợp tác xã như điện, nước, phân bón, cung ứng giống. Tuy nhiên việc dự báo sâu bệnh vụ mùa chưa kịp thời đặc biệt là sâu rầy lứa 5 và 6. Năng suất trung bình đạt 105,1 tạ/ha/năm, ngoài hai vụ lúa còn sản xuất vụ đông đạt 93% kế hoạch năm, so với cùng kỳ 2009 giảm 4,5%.

Kế hoạch cây trồng vụ đông: 83,7 ha đạt 70% kế hoạch.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ cầm tiếp tục được ổn định và phát triển. Thực hiện tốt việc giám sát dịch bệnh lợn tai xanh và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

Tổ chức trồng cây nhân giống với nhiều chủng loại, đạt 100%. Chủ yếu trồng tập trung tại các nhà trường, các trục đường giao thông và trồng phân tán tại các hộ trong nhân dân.

4.1.2.2. Công tác tài nguyên môi trường

Công tác quản lý đất đai, môi trường được quan tâm, đi dần vào nề nếp, đảm bảo đúng pháp luật. Tuy nhiên trên địa bàn xã vẫn còn một số vụ vi phạm đất đai.

Đến nay các xã trong toàn huyện đã xây dựng bãi rác và thành lập tổ thu gom rác thải. Điều chỉnh biến động cho các hộ có đất nông nghiệp ảnh hưởng bởi dự án đường N2, dự án xây dựng trạm tạm giam công an huyện.

4.1.2.3. Công tác GPMB xây dựng các dự án trong năm

- Dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ giáp thành phố Phủ Lý đến đường N2 đã hoàn thành bàn giao cho nhà thầu, 157 hộ thôn Mậu Chử đã nhận tiền đền bù và bàn giao cho nhà thầu thi công.

- Dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 1A thôn Quang Trung tổng số hộ bị ảnh hưởng là 186 hộ. Tổng diện tích thu hồi là 3.699m2.

- Dự án xây dựng sản xuất hàng nông sản thực phẩm công ty Mai Phương. Tổng số hộ ảnh hưởng 50 hộ. Tổng diện tích thu hồi 39.737m2.

- Dự án tái định cư thôn Mậu Chử tổng số hộ ảnh hưởng là 7 hộ. Tổng diện tích thu hồi 4.420m2.

- Dự án xây dựng khu công nghiệp 1 huyện Thanh Liêm thuộc 2 thôn Hoà Ngãi và Ứng Liêm. Tổng số hộ ảnh hưởng 605 hộ với tổng diện tích thu hồi 823.983m2.

UBND các xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể trong xã, ban GPMB hỗ trợ và tái định cư, các ngành chức năng của huyện làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách về bồi thường hỗ trợ, cơ bản tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Cho đến nay công tác GPMB dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Phủ Lý đến đường N2 cơ bản đã hoàn thành để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Các dự án khác đang tiến hành niêm yết lên phương án công khai số liệu về khối lượng kiểm kê. Tổ chức hội nghị về xác định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ phía đông thôn Quang Trung ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1A. Riêng dự án cụm TTCN huyện Thanh Liêm I đang được triển khai theo quy trình.

4.1.2.4. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Trong năm 2010 huyện Thanh Liêm tổ chức bình xét hồ sơ đề nghị xét công nhận thợ giỏi, sản xuất tiểu thủ làng nghề có chiều hướng giảm do tác động của nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái, tổng doanh thu từ sản xuất kinh doanh đạt 90,4% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2009 giảm 3,3%.

Tập trung thực hiện chương trình số 12 của tỉnh về phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tranh thủ mọi điều kiện để phát triển TTCN giải quyết việc  làm cho chuyển dịch lao động trong nông nghiệp. Ưu tiên phát triển các nghề mũi nhọn sẵn có của địa phương như sản xuất thêu ren. Phát triển dịch vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thu hút việc làm cho người lao động, quan tâm bảo vệ môi trường. TTCN và dịch vụ ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

4.1.2.5. Công tác thuỷ lợi
Hàng năm đều vượt kế hoạch giao.

Tổng đào đắp: 24700m3 đất.

Xây kè đê đáy 1500m dài.

Rải đá các trục đường 1200m dài.

Công tác phòng chống lụt bão được triển khai phương án phòng chống lụt bão, phương án cứu hộ, cứu nạn và giải toả các hộ vi phạm Luật đê điều và 2 pháp lệnh có hiệu quả ngay từ đầu mùa mưa bão đúng kế hoạch của UBND huyện.
4.1.2.6. Chính sách xã hội
Thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, quan tâm công tác dạy nghề, truyền nghề, giới thiệu người đi xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách an ninh xã hội, quan tâm các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật. Vận động nhân dân xây dựng các quỹ. Hàng năm tổ chức thăm hỏi và tặng quà, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và chính sách an sinh xã hội vào dịp lễ tết. Triển khai xét duyệt hồ sơ người bị nhiễm chất độc màu da cam, đối tượng người cao tuổi, đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 67 và Nghị định 13 của Chính Phủ. Triển khai thực hiện quyết định 176 về hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà ở. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tăng hộ khá, giàu, xoá được hộ đói, giảm được hộ nghèo còn 5% so với năm 2010.
4.1.2.7. Sự nghiệp y tế - dân số

Hàng năm công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Công tác tiêm chủng mở rộng, uống vitamin A trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi, phụ  nữ mang thai được tiêm phòng đạt 100% kế hoạch. Trong thời gian qua công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân không xảy ra sự cố gì về chuyên môn, giữ vững đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Công tác dân số, gia đình trẻ em: hàng năm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ dân số kế hoạch hoá gia đình, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2010 là 17%.

4.1.2.8. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

Hàng năm thực hiện tốt chương trình, đề án về giáo dục - đào tạo. Đảng,  chính quyền tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các nhà trường đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia theo quy định. Chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ Hai không” trong giáo dục góp phần  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hàng năm tỷ lệ học sinh đến lớp đạt 100%. Thi tốt nghiệp khối lớp 5 đạt 100%, khối lớp 9 đạt 98 - 100%. Hàng năm có 70% học sinh tốt nghiệp thi đỗ vào trường THPT, trong những năm qua Hội khuyến học trích quỹ khuyến học, khuyến tài trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích trong học tập.

4.2. Đặc điểm quy mô, quy trình công nghệ và thực trạng sản xuất của CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý
4.2.1. Vị trí địa lý, quy mô của nhà máy

Nhà máy đặt trên địa bàn hai xã Thanh Hà và Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; xây dựng trên khu đất rộng 92.672 m2, gồm các thửa đất số 177 và 181, tờ bản đồ số 7 xã Thanh Hà; thửa đất số 78 tờ số 6 xã Thanh Tuyền.

Vị trí tiếp giáp của nhà máy:

- Phía Đông giáp đường quốc lộ 1A.

- Phía Nam giáp ruộng lúa và mương tưới tiêu.

- Phía Tây giáp ruộng lúa.

- Phía Bắc giáp ruộng lúa.

Vị trí tọa độ thể hiện các điểm của nhà máy như sau:
Bảng 4.1: Vị trí tọa độ thể hiện các điểm của Nhà máy
	STT
	Thửa đất số: 177
	Thửa đất số: 181 và 78

	
	X(m)
	Y(m)
	X(m)
	Y(m)

	1
	2266632,87
	595621,08
	2266426,08
	595225,71

	2
	2266636,69
	595717,70
	2266441,43
	595613,63

	3
	2266428,95
	595717,94
	2266616,84
	595215,92

	4
	2266427,70
	595633,84
	2266625,18
	595426,52

	5
	2266442,17
	595632,20
	2266632,01
	595599,35


4.2.2. Quá trình và hiện trạng hoạt động của Công ty


Hiện nay nhu cầu tiêu thụ bia Sài Gòn tại các khu vực phía Bắc tăng dần trong khi các đơn vị hợp tác sản xuất bia Sài Gòn tại khu vực này hầu như rất ít, phải lưu chuyển từ miền Trung. Nắm bắt tình hình đó, Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn quyết định đầu tư xây dựng mới Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý bằng hình thức thành lập Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý.

Ngày 20/03/2011 Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO và CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý đã làm lễ khánh thành Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý công suất giai đoạn đầu là 50 triệu lít/năm, nâng công suất lên 100 triệu lít/năm trong giai hai (2016). Ngày 1/08/2010 nhà máy đã ra mẻ bia thương mại đầu tiên. Sau 5 tháng hoạt động nhà máy đã đạt 24.2 triệu lít bia lon 333 và nộp ngân sách đạt 139 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 40 lao động tại địa phương. Dự kiến năm 2011 sản lượng nhà máy đạt ổn định 50 - 60 triệu lít bia lon và bia hơi nộp ngân sách dự kiến 270 - 300 tỷ đồng, góp vào quỹ xoá đói giảm nghèo của tỉnh và huyện hơn 300 triệu đồng [16].

Công nghệ sản xuất

Nhà máy thiết kế theo hướng mở hoạt động trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (năm 2010) nhà máy thiết kế làm việc với công suất 50 triệu lít/năm, bia lon nhôm 330 ml; dự kiến giai đoạn 2 nâng công suất lên 100 triệu lít/năm trong đó có 50 triệu lít bia chai.

Tỷ lệ nguyên liệu nấu là 75% malt, 25% gạo, nấu bia bán thành phẩm nồng độ cao sau đó pha bia xuống nồng độ thấp.

 
Áp dụng lên men công nghệ hiện đại: Lên men chính và lên men phụ trong cùng một tank (lên men chính trong 7 - 90C, lên men phụ ở 2 - 50C, hạ nhiệt độ xuống -1 - 00C trước khi lọc).


[image: image15.png]



Hình 4.1: Tóm tắt quy trình sản xuất
Thuyết minh quy trình sản xuất:
- Nguyên liệu chính đưa vào sản xuất là malt đại mạch, gạo, hoa houblon và một số phụ gia khác.

- Malt và gạo từ kho nguyên liệu được sàng tách tạp chất, cân, rồi đưa tới bộ phận xay, nghiền.

- Quá trình xay - nghiền malt cần phải giữ cho vỏ nguyên liệu nguyên vẹn, càng ít bị vỡ càng tốt để khỏi ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện cho quá trình lọc dung dịch sau này.

- Bột gạo được đưa vào nồi nấu gạo, bột malt được đưa vào nồi nấu malt để tiến hành quá trình dịch hoá, cháo gạo sau khi nấu được đưa qua nồi malt để tiến hành quá trình đường hoá.

- Quá trình đường hoá sẽ thuỷ phân tinh bột và protein thành đường, axit amin và các chất hoà tan khác, đó là nguyên liệu chính của quá trình lên men. Sau đó dung dịch được lọc qua nồi lọc (Lauter tun) để bỏ bã hèm. “Nước nha” sau khi lọc được đưa vào nồi đun sôi và cho hoa houblon vào để thực hiện quá trình houblon hoá tạo hương vị cho bia.

- Dịch sau khi được houblon hoá được đưa qua thiết bị lắng xoáy (Whirlpool) để lắng cặn sau đó được chuyển qua thiết bị lạnh nhanh hạ nhiệt độ dịch xuống 7 - 80C. Dịch nha lạnh được đưa vào tank để lên men.

- Lên men chính và lên men phụ trong cùng một tank, sau khi kết thúc lên men phụ, tiến hành pha bia bằng nước đã khử khí, tiệt trùng tuyệt đối, tỷ lệ pha tối đa là 25% nước sau đó tiến hành lọc trong và đưa vào các bồn chứa. Từ các bồn này bia được đưa tới dây chuyền chiết.

Quá trình lên men được thực hiện thành 2 giai đoạn chính và phụ:

- Giai đoạn đầu của quá trình lên men được gọi là giai đoạn lên men chính. Trong giai đoạn này, sự tiêu hao cơ chất diễn ra mạnh mẽ, một lượng lớn đường được chuyển hoá thành cồn và CO2, sản phẩm của quá trình lên men chính là bia non đục, có mùi và vị đặc trưng nhưng chưa thích hợp cho việc sử dụng như một thứ nước giải khát. Nhiệt độ trong quá trình lên men chính từ 7 - 90C.

- Sau giai đoạn lên men chính, chuyển sang quá trình lên men phụ và ủ bia. Quá trình lên men này diễn ra chậm, bia được lắng trong, hàm lượng những sản phẩm phụ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng bia giảm, hương vị bia tăng lên, nhiệt độ trong giai đoạn lên men phụ từ 2 - 50C.

- Thời gian lên men chính 5 - 7 ngày, sau đó được chuyển sang chế độ lên men phụ trong khoảng 14 - 15 ngày. Tổng thời gian lên men 21 ngày.

- Bia sau khi lên men phụ xong được đưa sang pha bia sau đó đưa vào hệ thống pha bia, lọc trong. Quá trình lọc bia gồm các chức năng: Lọc trong, tạo ra sự ổn định cho bia, tạo ra sự đồng đều cho sản phẩm. Bia được lọc trong chứa trong các bồn chứa bia thành phẩm. Từ các bồn này bia được đưa tới dây chuyền chiết. Sau khi chiết, đóng nắp sản phẩm được thanh trùng theo chế độ công nghệ phù hợp để diệt men, kéo dài thời gian tồn trữ và sử dụng. Khâu cuối cùng là in hạn sử dụng, đóng thùng. Sau đó nhập kho thành phẩm, xuất đi tiêu thụ.

4.2.3. Hiện trạng sản xuất của nhà máy

- Chương trình sản xuất:  312 ngày/ năm.

6 ngày/ tuần.

3 ca/ ngày.

- Toàn nhà máy có 135 nhân công được bố trí như sau:
Bảng 4.2: Nhân lực của Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý
	STT
	Nhân sự
	Số lượng

	1
	Nhân viên điều hành
	10

	2
	Giám đốc Công ty Cổ phần
	01

	3
	Phó giám đốc Công ty Cổ phần
	01

	4
	Trưởng phòng tài chính - kế toán
	01

	5
	Trưởng phòng hành chính nhân sự
	01

	6
	Tưởng phòng kỹ thuật
	01

	7
	Trưởng phòng kinh doanh
	01

	8
	Quản đốc nấu - lên men - chiết
	01

	9
	Quản đốc cơ điện - động lực
	01

	10
	Quản đốc phân xưởng chiết
	01

	11
	Nhân viên và công nhân
	125

	12
	Phòng kế toán tài chính
	04

	13
	Phòng tổ chức - hành chính - phục vụ
	15

	14
	Phòng kỹ thuật - kiểm nghiệm
	08

	15
	Công nghệ, môi trường
	26

	16
	Xưởng chiết
	50

	17
	Động lực - cơ điện - bảo trì
	18

	18
	Phòng vật tư cung ứng
	04

	19
	Tổng cộng
	135


(Nguồn: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý)

- Nhu cầu sử dụng nước: Bia là ngành sử dụng nhiều nước, mỗi lít bia thành phẩm cần 5,1 - 8,6 lít nước. Nhà máy đã ký hợp đồng với Công ty cấp nước Hà Nam để quá trình hoạt động, sản xuất không bị gián đoạn. Nguồn nước cấp được chứa trong hai bể 500m3 và 600m3, dùng hệ thống các đường ống phân phối chính, bơm, van để cấp nước cho các khu vực sử dụng. Nước tưới cây được lấy từ mương thuỷ lợi và hồ điều hoà của nhà máy. Nhu cầu sử dụng nước thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.3: Nhu cầu sử dụng nước

	STT
	Mục đích sử dụng
	Lưu lượng (m3/ngày)

	
	
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 2

	1
	Nước sinh hoạt
	9 

	2
	Nước tưới cây
	94

	3
	Nước lò hơi
	67.2

	4
	Nước phòng cháy chữa cháy
	324m3

	5
	Nước sản xuất
	817.3
	2195.5

	6
	Nước xử lý́ khí thải lò hơi
	18
	36


(Nguồn: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý)

Mỗi ngày Nhà máy sử dụng hết khoảng 1005,5m3 trong giai đoạn 1; 2401,7m3 trong giai đoạn 2. Nước tưới cây lấy từ mương thuỷ lợi, nên mỗi ngày Công ty cấp nước Hà Nam cần cung cấp đủ 911,5 m3/ngày trong giai đoạn 1 và 2307,7 m3/ngày trong giai đoạn 2. Ngoài ra Nhà máy có bể chứa 324m3 nước cứu hoả đảm bảo sử dụng trong 3 giờ với hai đám cháy xảy ra đồng thời.

- Nguyên vật liệu: tính cho công suất 50 triệu lít/năm.
Bảng 4.4: Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của Công ty

	STT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Malt
	Kg/năm
	6.825.000

	2
	Tấm gạo
	Kg/năm
	2.285.000

	3
	Houblon viên
	Kg/năm
	1.250

	4
	Houblon cô đặc 
	Kg/năm
	2.250

	5
	Maturex
	Kg/năm
	1.450

	6
	Lon nhôm
	Kg/năm
	150.375.375

	7
	Nắp
	Kg/năm
	150.240.240

	8
	Thùng giấy 24 lon
	Kg/năm
	6.256.882


(Nguồn: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý)

- Nhu cầu sử dụng nhiên liệu và điện năng: Nguồn nhiên liệu sử dụng trong Nhà máy là dầu DO, FO dùng trong các nồi hơi, máy phát điện. Điện để hoạt động của các thiết bị công nghệ tự động, chiếu sáng và các thiết bị văn phòng của Nhà máy.

Bảng 4.5: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu và điện năng

	STT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Dầu FO
	Lít/năm
	2.050.000

	2
	Dầu DO
	Lít/năm
	40.000

	3
	Nhu cầu sử dụng điện
	Kwh/năm
	6.300.000


(Nguồn: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý)
Dầu DO, FO Nhà máy hợp đồng với Công ty chi nhánh xăng dầu Hà Nam chở đến tận Nhà máy và dự trữ trong các téc nổi.

Điện cung cấp cho Nhà máy trong KCN Thanh Liêm sử dụng hệ thống đường dây cao thế kép chạy mạch vòng 22KV được bố trí dọc theo các tuyến đường. Nguồn điện được lấy từ nguồn cao thế 110KV. 

4.3. Đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý nước của Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý

4.3.1.  Hiện trạng nước thải của Công ty

Nước thải khu vực nhà máy gồm:

Nước mưa chảy tràn: thường chứa các chất lơ lửng do cuốn theo đất đai, dầu mỡ, hàm lượng cặn lơ lửng và một số loài sinh vật gây bệnh. Nước mưa chảy tràn được thu gom vào các hố ga trong khu vực nhà máy.

Nước thải sinh hoạt: gồm nước thải phân, nước tiểu, nước tắm, giặt, rửa, nước thải nhà bếp, các loại nước thải khác. Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng hệ thống bể tự hoại sau đó được thu gom và xử lý chung với nước thải sản xuất.

Nước thải từ hệ thống khí thải nồi hơi được thu gom xử lý chung với nước thải sản xuất.

Nước thải sản xuất gồm: Nước thải vệ sinh các nồi hơi.

Nước thải vệ sinh các bồn lên men.

Nước thải vệ sinh thiết bị lọc tinh bia.

Nước thải từ quá trình rửa lon.

Nước thải từ phòng thí nghiệm.

Nước thải vệ sinh máy móc, thiết bị khác và

vệ sinh nhà xưởng.

Nước thải sản xuất gây ô nhiễm môi trường nước với các thông số điển hình như: pH, BOD, COD, TSS, tổng nitơ, tổng phốt pho, coliform. Lượng nước thải ra trong quá trình sản xuất lớn vì vậy phải có biện pháp xử lý đảm bảo quy định trước khi thải ra môi trường.

Giai đoạn đầu, Nhà máy chỉ sản xuất bia lon công suất 50 triệu lít/năm. Sản xuất 1 lít bia lon cần 5,1 lít nước. Trong đó có 1 lít thành phẩm; 0,5 lít bị thất thoát bay hơi và trong các thiết bị làm lạnh; 1,5 lít tái sử dụng vệ sinh thiết bị và nhà xưởng; còn lại 2,1 lít thải ra môi trường dưới dạng nước thải. Do đó lượng nước thải ra trong một năm là: 

(2,1 + 1,5) x 50.000.000 = 180.000.000 lít.

Như vậy lượng nước thải ra trong một ngày là:
180.000.000/312 = 576.923 lít/ngày (≈ 577 m3/ngày).

Giai đoạn sau (2016), Nhà máy sản xuất 50 triệu lít/năm bia lon và 50 triệu lít/năm bia chai. Sản xuất 1 lít bia chai cần 8,6 lít nước. Trong đó có 1 lít thành phẩm; 0,5 lít bị thất thoát bay hơi và trong các thiết bị làm lạnh; 2 lít tái sử dụng vệ sinh thiết bị và nhà xưởng; còn lại 5,6 lít thải ra môi trường dưới dạng nước thải. Do đó lượng nước thải ra trong một năm là:

(5,6 + 2) x 50.000.000 = 355.000.000 lít.

Như vậy lượng nước thải ra trong một ngày là:
355.000.000/312 = 113.7820,5 lít/ngày (≈ 1138 m3/ngày).

Vậy lượng nước thải ra trong giai đoạn 2 là:
577 + 1138 = 1715 m3/ngày.

Bảng 4.6: Lưu lượng nước thải của Nhà máy
	STT
	Nguồn thải
	Lưu lượng thải (m3/ngày)
	Lưu lượng thải (m3/năm)

	
	
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 2
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 2

	1
	Nước thải sinh hoạt
	6,6
	2409

	2
	Nước thải từ hệ thống khí thải nồi hơi
	18
	36
	6570
	13140

	3
	Nước thải sản xuất
	577
	1715
	210605
	625975


(Nguồn: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý)

4.3.2. Biện pháp áp dụng trong xử lý nước thải của Công ty












Hình 4.2: Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước thải
Thuyết minh quy trình công nghệ:

Từ nhà máy, nước thải theo đường ống dẫn tự chảy về hệ thống xử lý nước thải. Trước khi chảy vào bể điều hoà, nước thải tự chảy qua ngăn tách rác 1 lớp để tách rác có kích cỡ lớn. Tiếp theo các loại rác có kích thước (4mm được thiết bị tách rác tự động dạng thanh và được tải ra ngoài định kì, sau đó đổ vào bể gom. Từ bể gom nước thải được bơm vào bể điều hoà và nước được tách rác dạng tinh có kích thước (1mm bằng máy tách rác dạng lưới tĩnh. Nước tại bể điều hoà được hai máy khuấy chìm khuấy đảo liên tục trong khoảng thời gian lưu (TL = 6 giờ) của bể điều hoà. Ngoài ra, tại bể điều hoà còn có hệ thống trạm cung cấp axit và kiềm để điều chỉnh pH nằm trong khoảng tối ưu đảm bảo cho chất thải khi đi vào hệ thống xử lý yếm khí thích hợp cho hệ vi sinh vật phát triển và lên men tốt. Nước thải ra khỏi bể điều hoà được chia làm hai đường.

Hai bơm trung gian bơm nước thải từ bể điều hoà vào bể phản ứng mêtan, nước vào bể phản ứng mêtan được đưa từ dưới đáy lên và được phân bố toàn bộ thiết diện đáy.

Nước thải vào bể phản ứng mêtan, được hai máy  khuấy chìm đạt trong bể khuấy đều nước thải với bùn hoạt tính (hệ vi sinh vật yếm khí) tạo điều kiện cho quá trình lên men xảy ra mãnh liệt và hiệu quả.

Quá trình yếm khí xảy ra như sau:

Các hệ thống yếm khí ứng dụng khả năng phân huỷ chất hữu cơ của vi sinh vật trong điều kiện không có ôxi. Quá trình phân huỷ yếm khí chất hữu cơ rất phức tạp liên hệ đến hàng trăm phản ứng và sản phẩm trung gian. Tuy nhiên người ta thường đơn giản hoá chúng bằng phương trình sau đây:


Chất hữu cơ 
Quá trình phân huỷ yếm khí được chia thành 3 giai đoạn chính như sau


- Phân huỷ các chất hữu cơ cao phần tử


- Tạo nên các axit


- Tạo methane.

Quá trình hiếu khí và hiếu khí không bắt buộc (tuỳ nghi)

+ Quá trình chuyển hoá hiếu khí

Quá trình oxy hoá:

COHNS + O2 + VK hiếu khí   
 CO2 + NH3 + sản phẩm khác + năng lượng

Quá trình đồng hoá:

COHNS + O2 + VK hiếu khí + năng lượng             C5H7O2N (tb vk mới) 
Trong các bể xử lý sinh học các vi khuẩn đóng vai trò quan trọng hàng đầu vì nó chịu trách nhiệm phân huỷ các thành phần hữu cơ trong nước thải. Trong các bể bùn hoạt tính một phần chất thải hữu cơ sẽ được các vi khuẩn hiếu khí và hiếu khí không bắt buộc sử dụng để lấy năng lượng để tổng hợp các chất hữu cơ còn lại thành tế bào vi khuẩn mới. Vi khuẩn trong bể bùn hoạt tính thuộc các giống Pseudomonas, Nocardia, Mycobacterium… và hai loại vi khuẩn nitrat hoá. Ngoài ra còn có các loại vi khuẩn hình sợi, nguyên sinh động vật và Rotifer.

Chu kỳ phát triển của vi khuẩn trong các bể xử lý gồm 4 giai đoạn: giai đoạn chậm, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn cân bằng, giai đoạn chết.

Quá trình nitrat hoá và quá trình khử nitrat:

Hai quá trình này xảy ra chủ yếu trong giai đoạn lắng của bể xử lý hiếu khí Aeroten.

+ Quá trình nitrat hoá 

Quá trình nitrat hoá là quá trình oxy hoá sinh hoá nitơ của các muối amon đầu tiên thành nitrit và sau đó thành nitrat trong điều kiện thích ứng 

Vi khuẩn tham gia quá trình nitrat hoá gồm có 2 nhóm:

- Vi khuẩn nitrit: oxy hoá amoniac thành nitrit hoàn thành giai đoạn thứ nhất; 

- Vi khuẩn nitrat: oxy hoá nitrit thành nitrat, hoàn thành giai đoạn thứ hai. 

Các phản ứng được biểu diễn qua các phương trình sau:


hoặc:

(NH4)2CO3 + 3O2  =   2HNO2 + CO2 + 3H2O

2HNO2 + O2  =  2HNO3 
+ Quá trình khử nitrat

Quá trình khử nitrat là quá trình tách oxy khỏi nitrit, nitrat dưới tác dụng của các vi khuẩn yếm khí (vi khuẩn khử nitrat). Oxy được tách ra từ nitrit và nitrat được dùng lại để oxy hoá các chất hữu cơ. Lượng oxy được giải phóng trong quá trình khử nitrit N2O3 là 2,85 mg oxy/1mg nitơ. Nitơ được tách ra ở dạng khí sẽ bay vào khí quyển.

Trong quá trình vận hành, các điều kiện cần thiết cho quá trình tăng trưởng của vi khuẩn (pH, chất dinh dưỡng, nhiệt độ, khuấy trộn...) phải được điều chỉnh ở mức thuận lợi nhất cho vi khuẩn.

Xử lý hiếu khí  bằng 03 bể Aeroten làm việc độc lập. Quá trình xử lý hiếu khí hoạt động PHẢN ỨNG TUẦN TỰ THEO MẺ (Sequencing Batch Reactor - SBR). Nước thải được cấp vào bể thứ nhất sau khi đầy bể thì tự động chuyển qua bể thứ hai và sau đó là thứ ba, sau đó lại quay lại bể thứ nhất.
- Chu trình hoạt động:

Tại bể Aeroten, nước thải được trộn đều với hỗn hợp bùn hoạt tính bằng hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể. Trong bể này xảy ra các phản ứng sinh hoá: vi sinh vật (trong bùn hoạt tính) sử dụng oxy để oxy hoá thức ăn (các chất ô nhiễm trong nước thải) và dinh dưỡng thành CO2 và nước và một phần tổng hợp thành tế vi sinh vật mới. Kết quả là nước thải được làm sạch. Oxy cung cấp cho quá trình được thực hiện bởi các máy thổi khí qua hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể. Quá trình hoạt động bể SBR với một mẻ  có 5 giai đoạn sau:

Hình 4.3: Hoạt động của bể SBR

- Giai đoạn nạp liệu (Anoxic Fill Phase) 

Nước thải ở giai đoạn này được phân bố trên toàn bể với bùn hoạt tính dưới đáy bể. Quá trình xử lý sinh học xảy ra trong giai đoạn này là quá trình yếm khí và hiếu khí xảy ra đồng thời. Nước tự chảy vào bể đến vạch báo mức thì sensor báo  mức báo tín hiệu đóng van cấp  lại.

Hình 4.4: Bể nạp liệu
- Quá trình phản ứng: 

Khi giai đoạn 1 kết thúc, nước thải được sục khí liên tục kết hợp với khuấy đảo. Trong giai đoạn này thì nước thải được xử lý cho đến khi đạt mức cho phép. Quá trình này tạo phản ứng sinh hoá giữa nước thải và bùn hoạt tính xảy ra. Thời gian làm thoáng và sục khí kéo dài phụ thuộc vào chất lượng nước thải và yêu cầu mức độ yêu cầu của cấp độ xử lý đầu ra.

Hình 4.5: Bể phản ứng
- Quá trình lắng

Quá trình sục khí và khuấy đảo dừng, bùn hoạt tính được lắng xuống đáy bể.

Quá trình lắng xẩy ra trong môi trường tĩnh, hiệu quả thuỷ lực của bể đạt 100%. Thời gian lắng và cô đặc bùn thường diễn ra và kết thúc sớm hơn 2 giờ.

Hình 4.6: Bể lắng
- Quá trình gạn nước trong:

Nước trong được thu về bể khử trùng thông qua hệ thống phao nổi.
Hình 4.7: Bể trung gian
- Bể ở trạng thái nghỉ/Xử lý bùn hoạt tính 

Bể ở trạng thái sẵn sàng cho giai đoạn nạp liệu. Bùn hoạt tính được bơm về bể nén bùn. 

Quá trình làm việc của các bể theo chu kỳ được cài đặt thông qua phần mềm điều khiển thông minh và  linh hoạt. 

Nước trong đã được xử lý ở bể xử lý hiếu khí Aeroten được đưa về bể khử trùng tại đây nước thải được xử lý tiếp tục được hệ thống khử trùng châm vào để khử trùng các vi sinh vật còn chứa trong nước thải. Quá trình châm chất khử trùng vào thì được máy khuấy chìm trong bể khuấy đảo đều để cho quá trình khử trùng hiệu quả hơn. Sau đó nước được tự chảy về hồ chứa nước và cho thoát ra hệ thống thoát nước.

Bùn dư từ bể  xử lý hiếu khí được bơm về bể nén bùn ở đây bùn tiếp tục được làm đặc và ổn định . Đây là quá trình ổn định bùn hiếu khí, khí được cung cấp từ trạm cấp khí. Trong giai đoạn này bùn (cặn hữu cơ) tiếp tục oxy hoá tạo thành CO2 và H2O làm cho cặn hữu cơ giảm xuống. 

Phần nước trong trong bể nén bùn được bơm chìm đặt trong bể bơm về bể trung gian thông qua thiết bị báo mức lắp đặt tại bể nén bùn. Bùn lắng xuống đáy bể được thiết bị gạt bùn gom và được bơm về máy ép bùn.

Bùn bơm vào máy ép bùn băng tải, ở đây chất keo tụ từ hệ thống cung cấp keo tụ bơm vào trộn lẫn với bùn tạo cho quá trình ép bùn có hiệu quả.

Tại bể Aeroten, nước thải được trộn đều với hỗn hợp bùn hoạt tính (sinh ra do quá trình lên men hiếu khí) bằng hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể và kết hợp với máy khuấy chìm. Trong bể này xảy ra các phản ứng sinh hoá: vi sinh vật (trong bùn hoạt tính) sử dụng oxy để oxy hoá thức ăn (các chất ô nhiễm trong nước thải) và dinh dưỡng thành CO2 và nước và một phần tổng hợp thành tế bào vi sinh vật mới. Kết quả là nước thải được làm sạch. Oxy cung cấp cho quá trình được thực hiện bởi các máy thổi khí qua hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể. Sau khi nước thải được xử lý đạt được thì ngừng cấp khí và khuấy. Bùn lắng xuống đáy bể, bùn dư được bơm chìm bơm bùn về bể nén bùn và tiếp tục xử lý bùn bằng phân huỷ hiếu khí, nước trong được đưa về bể khử trùng. Tại bể khử trùng nước thải được khử trùng bằng hệ thống cấp NaOCl bao gồm bơm định lượng và đầu đo hàm lượng clo. 

Bùn dư tại bể Aeroten được đưa về bể nén bùn, tại đây tiếp tục cấp khí cho quá trình phân huỷ hiếu khí làm giảm thể tích của bùn và tránh quá trình yếm khí xảy ra tạo mùi hôi. Nước trong tại bể nén bùn được bơm chìm bơm về bể Aeroten. Còn bùn đặc được bơm bùn trục vít bơm về máy ép bùn băng tải.
4.3.3. Đánh giá chất lượng nước thải của CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý

4.3.3.1. Đánh giá kết quả thứ cấp

Hoạt động của nhà máy thải ra các loại nước thải sau:

- Nước thải sinh hoạt khoảng 9 m3/ngày: được xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải ra ngoài.

- Nước xử lý khí thải lò hơi: giai đoạn 1 là 18 m3/ngày, giai đoạn 2 là 36m3/ngày. Nước được thu gom vào khu xử lý tập trung của nhà máy.

- Nước thải sản xuất: Khi nhà máy hoạt động với công suất 50 triệu lít/năm thì lượng thải là 577 m3/ngày.

Khi nhà máy hoạt động với công suất 100 triệu lít/năm thì lượng thải là 1715 m3/ngày.

Nước thải sản xuất gồm: Nước thải vệ sinh các nồi nấu,

Nước thải vệ sinh các bồn lên men,

Nước thải vệ sinh thiết bị lọc tinh bia,

Nước thải từ quá trình rửa lon,

Nước thải từ phòng thí nghiệm,

Nước thải vệ sinh máy móc, thiết bị khác và vệ sinh nhà xưởng.

Như vậy hệ thống xử lý nước thải sẽ xử lý nước thải sản xuất và nước thải xử lý khí thải nồi hơi với công suất 1200 m3/ngày đêm trong giai đoạn một, giai đoạn sau khi công suất đạt 100 triệu lít/ngày thì công suất xử lý tăng lên 1800 m3/ngày.

Để  đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý cần lấy mẫu nước thải sau xử lý, phân tích và so sánh kết quả với quy định hiện hành của nhà nước (QCVN 40: 2011/BTNMT).
Bảng 4.7: Kết quả phân tích mẫu nước thải của Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý

	STT
	Thông số
	Đơn vị tính
	Kết quả
	QCVN 40:2011/

BTNMT

	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	1
	pH
	-
	7.75
	7.62
	5.5 - 9

	2
	BOD5
	mg/l
	42.0
	25
	50

	3
	COD
	mg/l
	69.1
	53
	150

	4
	TSS
	mg/l
	23
	21
	100

	5
	Coliform
	MNP/100ml
	4700
	4400
	5000


(Nguồn: Trung tâm mạng lưới KTTV và Môi trường)

Lần 1: kết quả phân tích mẫu ngày 20/04/2011,

Lần 2: kết quả phân tích mẫu ngày 28/10/2011.

Dựa vào kết quả trên ta thấy: các thông số trong hai lần quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, đạt tiêu chuẩn để thải ra môi trường theo quy định hiện hành của nhà nước về chất lượng nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT). Điều này chứng tỏ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy hoạt động tốt có hiệu quả. Nhà máy cần có biện pháp bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải để hệ thống này hoạt động bình thường không gây các tác động xấu đến môi trường và đời sống dân cư xung quanh.
Bảng 4.8: Kết quả phân tích mẫu nước mặt của Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý

	STT
	Thông số
	Đơn vị tính
	Kết quả
	QCVN 08:2008/

BTNMT

	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	1
	pH
	
	7.58
	7.25
	5.5 - 9

	2
	BOD5
	mg/l
	19.0
	14
	15

	3
	COD
	mg/l
	35.5
	30
	30

	4
	TSS
	mg/l
	16.2
	26
	50

	5
	Coliform
	MNP/100ml
	4100
	6800
	7500



(Nguồn: Trung tâm mạng lưới KTTV và Môi trường)

Lần 1: kết quả phân tích mẫu ngày 20/04/2011,
Lần 2: kết quả phân tích mẫu ngày 28/10/2011.

Dựa vào kết quả trên ta thấy: 


Kết quả phân tích lần 1: BOD5 vượt tiêu chuẩn 1,27 lần; COD vượt tiêu chuẩn 1,18 lần; còn các chỉ số khác đạt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt. Nguyên nhân một số chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép là do nước mương nội đồng bị ứ đọng, không lưu thoát nhanh.
Kết quả phân tích lần 2: các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt.

4.3.3.2. Đánh giá kết quả phân tích nước

Tháng 9 năm 2011 tại Nhà máy xảy ra sự cố gây mùi khó chịu và làm ô nhiễm nước mặt, ảnh hưởng đến đời sống dân cư phía Nam nhà máy. Tuy nhiên người dân trong khu vực sử dụng nước máy và nước mưa cho sinh hoạt nên nếu có sự cố môi trường liên quan đến nước thải thì có ảnh hưởng không lớn đến chất lượng nước sinh hoạt.
Sau khi có ý kiến của dân và chính quyền địa phương nhà máy đã khắc phục sự cố, từ đó đến nay không có sự cố nào xảy ra.

Để đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý của Nhà máy, em đã lấy một mẫu nước thải sau xử lý phân tích và so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp). Nước thải nhà máy bia có một số thông số ô nhiễm đặc trưng là pH, BOD5, COD, TSS do đó em đã tiến hành phân tích các chỉ tiêu này. Kết quả như sau:
Bảng 4.9: Kết quả phân tích nước thải của Nhà máy
	STT
	Thông số
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Phương pháp
	QCVN

40:2011/BTNMT

	1
	pH
	-
	7,65
	TCVN 6492:2011
	5.5 - 9

	2
	BOD5
	mg/l
	47
	TCVN 6491:1999
	50

	3
	COD
	mg/l
	63
	TCVN 6625:2000
	150

	4
	TSS
	mg/l
	25
	TCVN 6001:1998
	100


(Nguồn: Kết quả phân tích trực tiếp)

Do Nhà máy mới xây dựng và hoạt động nên hệ thống xử lý còn mới, công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước để thải ra vào nguồn nước mặt.

4.3.3.3. Những tồn tại trong công tác xử lý nước thải của nhà máy và biện pháp khắc phục

Trong quá trình sản xuất nhà máy để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường nước. Vì vậy Nhà máy cần gia cố lại hệ thống ống dẫn nước thải, bể xử lý nước thải để hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra sự cố.

Bùn thải tuy đã được xử lý và ép lại thành bùn khô làm phân bón cho cây trồng, nhưng do chưa được thu gom tập trung nên còn vương vãi trên nền đất gây mất mỹ quan khuôn viên Nhà máy. Nhà máy cần thu gom lại tránh khi trời mưa cuốn theo bùn thải ảnh hưởng đến giao thông trong Công ty.

Trong sản xuất Nhà máy sử dụng dầu DO, FO để chạy hệ thống và máy phát điện dự phòng. Quá trình hoạt động sẽ sinh ra khí SO2, NO2, CO, bụi khói. Tuy đã có hệ thống xử lý nhưng chưa triệt để, khói thoát ra có màu đen từng đám. Điều này sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí. Nhà máy phải có biện pháp xử lý triệt để hơn.

Phần 5 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

Hiện nay, với công suất 50 triệu lít/năm, mỗi ngày Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý thải ra 616 m3/ngày đêm gồm: nước thải sản xuất: 577 m3/ngày đêm, nước thải xử lý khí thải nồi hơi: 18 m3/ngày đêm, nước thải sinh hoạt: 9 m3/ngày đêm, tính thêm 2% hệ số an toàn nước thải sản xuất là: 12 m3/ngày đêm. Hệ thống xử lý nước thải dùng phương pháp oxy hoá hiếu khí bằng bùn hoạt tính với công suất 1200 m3/ngày đêm sẽ đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của Nhà máy.

Dây chuyền công nghệ xử lý nước thải của CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý là hiện đại, đáp ứng được nhu cầu về kỹ thuật xử lý.

Các kết quả quan trắc của Nhà máy năm 2011 và đầu năm 2012 cho thấy: các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép, đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường.

5.2. Kiến nghị


Nhà máy cần gia cố lại hệ thống ống dẫn nước thải, bể xử lý nước thải để hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra sự cố.

Thu gom tập trung bùn thải không để bừa bãi trên nền đất, tránh khi trời mưa cuốn theo bùn thải ảnh hưởng đến giao thông trong Công ty.

Cần có biện pháp xử lý khí thải hiệu quả hơn, chú ý xử lý khí thải sinh ra từ máy phát điện dự phòng (do máy phát điện dự phòng chỉ hoạt động khi bị mất điện).

Nhân dân địa phương cần báo cho nhà máy, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý biết khi có dấu hiệu ô nhiễm do hoạt động sản xuất của Nhà máy gây ra.
Cơ quan quản lý và chính quyền địa phương cần kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BVMT của Nhà máy.
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4. Nguyễn Thị Hiền và cs (2007), Khoa học công nghệ Malt và Bia, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1
QCVN 40:2011/BTNMT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
National Technical Regulation on Industrial Wastewater
Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị C

	
	
	
	A
	B

	1
	Nhiệt độ
	0C
	40
	40

	2
	Màu
	Pt/Co
	50
	150

	3
	pH
	-
	6 - 9
	5,5 - 9

	4
	BOD5 (200C)
	mg/l
	30
	50

	5
	COD
	mg/l
	75
	150

	6
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	50
	100

	7
	Asen
	mg/l
	0,05
	0,1

	8
	Thuỷ ngân
	mg/l
	0,005
	0,01

	9
	Chì
	mg/l
	0,1
	0,5

	10
	Cadimi
	mg/l
	0,05
	0,1

	11
	Crom (VI)
	mg/l
	0,05
	0,1

	12
	Crom (III)
	mg/l
	0,2
	1

	13
	Đồng
	mg/l
	2
	2

	14
	Kẽm
	mg/l
	3
	3

	15
	Niken
	mg/l
	0,2
	0,5

	16
	Mangan
	mg/l
	0,5
	1

	17
	Sắt
	mg/l
	1
	5

	18
	Tổng xianua
	mg/l
	0,07
	0,1

	19
	Tổng phenol
	mg/l
	0,1
	0,5

	20
	Tổng dầu mỡ khoán g
	mg/l
	5
	10

	21
	Sunfua
	mg/l
	0,2
	0,5


	22
	Florua
	mg/l
	5
	10

	23
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	5
	10

	24
	Tổng nitơ
	mg/l
	20
	40

	25
	Tổng phốt pho (tính theo P)
	mg/l
	4
	6

	26
	Clorua (không áp dụng khi xả vào nguồn nước mặn, nước lợ)
	mg/l
	500
	1000

	27
	Clo dư
	mg/l
	1
	2

	28
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ
	mg/l
	0,05
	0,1

	29
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ
	mg/l
	0,3
	1

	30
	Tổng PCB
	mg/l
	0,003
	0,01

	31
	Coliform
	vi khuẩn/100ml
	3000
	5000

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/l
	0,1
	0,1

	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/l
	1,0
	1,0


Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;

Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;

Mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải được xác định tại khu vực tiếp nhận nước thải.

Phụ lục 2

QCVN 08: 2008/BTNMT : QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT L​ƯỢNG N​ƯỚC MẶT
National technical regulation on surface water quality
Giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn

	
	
	
	A
	B

	
	
	
	A1
	A2
	B1
	B2

	1
	pH
	 
	6-8,5
	6-8,5
	5,5-9
	5,5-9

	2
	Ôxy hoà tan (DO)  
	mg/l
	≥ 6
	≥ 5
	≥ 4
	≥ 2

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	20
	30
	50
	100

	4
	COD   
	mg/l
	10
	15
	30
	50

	5
	BOD5 (200C)
	mg/l
	4
	6
	15
	25

	6
	Amoni (NH+4) (tính theo N)
	mg/l
	0,1
	0,2
	0,5
	1

	7
	Clorua (Cl-)
	mg/l
	250
	400
	600
	-

	8
	Florua (F-)
	mg/l
	1
	1,5
	1,5
	2

	9
	Nitrit (NO-2) (tính theo N)
	mg/l
	0,01
	0,02
	0,04
	0,05

	10
	Nitrat (NO-3) (tính theo N)
	mg/l
	2
	5
	10
	15

	11
	Phosphat (PO43-) (tính theo P)
	mg/l
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5

	12
	Xianua (CN-)
	mg/l
	0,005
	0,01
	0,02
	0,02

	13
	Asen (As)
	mg/l
	0,01
	0,02
	0,05
	0,1

	14
	Cadimi (Cd)
	mg/l
	0,005
	0,005
	0,01
	0,01

	15
	Chì (Pb)
	mg/l
	0,02
	0,02
	0,05
	0,05

	16
	Crom III (Cr3+)
	mg/l
	0,05
	0,1
	0,5
	1

	17
	Crom VI (Cr6+)
	mg/l
	0,01
	0,02
	0,04
	0,05

	18
	Đồng (Cu)  
	mg/l
	0,1
	0,2
	0,5
	1

	19
	Kẽm (Zn)
	mg/l
	0,5
	1,0
	1,5
	2

	20
	Niken (Ni)  
	mg/l
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	21
	Sắt (Fe)
	mg/l
	0,5
	1
	1,5
	2

	22
	Thuỷ ngân (Hg)
	mg/l
	0,001
	0,001
	0,001
	0,002

	23
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	0,1
	0,2
	0,4
	0,5

	24
	Tổng dầu, mỡ  (oils & grease)
	mg/l
	0,01
	0,02
	0,1
	0,3

	25
	Phenol (tổng số)  
	mg/l
	0,005
	0,005
	0,01
	0,02

	26 
 
	Hoá chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ

Aldrin+Dieldrin 
Endrin 
BHC
DDT 
Endosunfan (Thiodan) 

Lindan 
Chlordane 
Heptachlor 
	mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
-
	0,002
0,01
0,05
0,001
0,005
0,3
0,01
0,01
-
	 0,004
0,012
0,1
0,002
0,01
0,35
0,02
0,02
-
	0,008
0,014
0,13
0,004
0,01
0,38
0,02
0,02
-
	 0,01
0,02
0,015
0,005
0,02
0,4
0,03
0,05
-

	27
	Hoá chất bảo vệ thực vật phospho hữu cơ
Paration
Malation
	-

mg/l
mg/l
	 
- 
0,1

0,1
	 
-

 
0,2

0,32
	 
-

 
0,4

0,32
	 
-

 
0,5

0,4

	28
	Hoá chất trừ cỏ
2,4D
2,4,5T
Paraquat
	 
mg/l
mg/l
mg/l
	 
100
80
900
	200
100
1200
	 
450
160
1800
	 
500
200
2000

	29
	Tổng hoạt độ phóng xạ a
	Bq/l
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	30
	Tổng hoạt độ phóng xạ b
	Bq/l
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	31
	E. Coli
	MPN/100ml
	20
	50
	100
	200

	32
	Coliform
	MPN/100ml
	2500
	5000
	7500
	10000


Ghi chú: Việc phân hạng nguồn nước mặt nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng nước khác nhau:

A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.
A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn động thực vật thuỷ sinh, hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.
B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thuỷ lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.
B2 - Giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.
Phụ lục 3

Một số hình ảnh minh họa
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DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
	Ký hiệu
	Từ, cụm từ được viết tắt

	BOD5 
	: Nhu cầu oxy sinh hoá

	BTNMT
	: Bộ Tài nguyên và Môi trường

	BVMT
	: Bảo vệ môi trường

	COD
	: Nhu cầu oxy hoá học

	CTCP
	: Công ty Cổ phần

	DO
	: Oxy hoà tan

	GPMB
	: Giải phóng mặt bằng

	KCN
	: Khu công nghiệp

	KTTV
	: Khí tượng thuỷ văn

	QCVN
	: Quy chuẩn Việt Nam

	TBCN
	: Thiết bị công nghiệp

	TCVN
	: Tiêu chuẩn Việt Nam

	THPT
	: Trung học phổ thông

	TNHH
	: Trách nhiệm hữu hạn

	TSS
	: Tổng lượng chất rắn

	TTCN
	: Tiểu thủ công nghiệp

	UBND
	: Uỷ ban nhân dân

	Thuế VAT
	: Thuế giá trị gia tăng
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Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn các bạn bè và người thân đã giúp đỡ, động viên em trong quá trình học tập. 


Em xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, tháng 5 năm 2012.
Sinh viên

 Dương Thị Thúy Ngân

MỤC LỤC

Trang
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Chắn rác
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Nước ra
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Bể hiếu khí 


(aeroten)





Loại dầu, lắng





///





Q = 500 m3/ngày





Bùn hồi lưu





Bùn thừa





Nước trên








Lọc bùn 86 m3





Sấy khô





Bể chứa bùn





BỘT MALT





BỘT GẠO





LỌC HÈM





HOUBLON HÓA





đun sôi





hạ t0 	  lắng cặn





LÊN MEN





LỌC TRONG





CHIẾT CHAI





SẢN PHẨM





ĐƯỜNG HÓA





HỒ HÓA





NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY





BỂ GOM NƯỚC THẢI





BỂ XỬ KÝ YẾM KHÍ UASB





BỂ LẮNG BÙN SAU XỬ LÝ YẾM KHÍ





BỂ XỬ LÝ HIẾU KHÍ THEO CÔNG NGHỆ SBR





NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ





Lên men yếm khí





CH4 + CO2 + H2 + NH3 + H2S





Ntrosomonas








2NH3 + 3O2        �   2HNO2 + 2H2O








2HNO2 + O2    � 2HNO3





Nitrobacter





Bể xử lý yếm khí





�





Bể lắng





Bể Aerotank





Hệ thống máy cấp khí





�





Máy nén bùn








